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Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông.  Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web: Xây dựng và vận hành một Website. Tài liệu hướng dẫn giáo viên.  --  Biên tập bởi Andrew Large. Bangkok: UNESCO PROAP, 2006.
1. World Wide Web
2. Trang Web
 3. Website
I. Large, Andrew.  Biên tập 

II. Văn phòng UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
III. Nhan đề.

Module này do Lourdes T. David biên soạn và Andrew Large biên tập theo hợp đồng với UNESCO. Tài liệu này không thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNESCO.
Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông
Hướng dẫn chung
Ghi chú nhập môn
Các trường đào tạo chuyên ngành thư viện đang thay đổi các giáo trình của họ để đào tạo những sinh viên sau khi ra trường đáp ứng được những yêu cầu về dịch vụ thư viện đang thay đổi hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn đội ngũ cán bộ thông tin tốt nghiệp trước khi thời đại thông tin diễn ra hoặc học tại những trường không giảng dạy về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vì những lý do khác nhau. Những cán bộ thông tin này không được chuẩn bị trước để đáp ứng những yêu cầu nghiệp vụ mới. Chương trình đào tạo này nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể đó.
Những người làm việc trong các thư viện và trung tâm thông tin là nhóm mục tiêu chính của Chương trình đào tạo. Chương trình này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng ứng dụng ICT trong các dịch vụ thông tin thư viện. Đồng thời, chương trình cũng có thể sử dụng cho giáo viên và sinh viên tại các trường đào tạo thư viện và cán bộ làm việc trong các trung tâm thông tin và thư viện. Chương trình do Văn phòng UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương triển khai với sự tài trợ của Quỹ Ủy thác của Nhật Bản về Thông tin và Truyền thông. 

Đặt vấn đề 
Năm 1961 Marion Harper Jr. đã viết “Quản lý kinh doanh tốt là quản lý tương lai của việc kinh doanh và quản lý tương lai là quản lý thông tin” Gần 25 năm sau, John Neisbitt nói “Hoa kỳ đang tiến hành một “đại chuyển dịch” từ nền kinh tế dựa trên công nghiệp sang dựa trên thông tin”. Tuyên bố này của ông dựa trên việc quan sát 65% lực lượng cho thấy lao động của Hoa kỳ được tuyển vào công nghiệp sản xuất hoặc xử lý thông tin. Ngày nay, xã hội đang ở trong “thời đại thông tin”, thời đại mà thông tin là sức mạnh. 

Do xã hội đang chuyển động theo hướng sử dụng thông tin để cải thiện chất lượng cuộc sống, rõ ràng là cán bộ thông tin với nhiệm vụ tạo lập, thu thập, truyền thông và củng cố thông tin là người có kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ để tiến hành các hoạt động này hiệu quả hơn. Cán bộ thư viện và cán bộ thông tin có cùng một vai trò đặc biệt trong giáo dục và trong xã hội. Họ chịu trách nhiệm cung cấp cho người dân sự truy cập thông tin bình đẳng và bảo tồn tri thức cho thế hệ sau. Thư viện truyền thống vẫn tồn tại theo thời gian, song ICT cũng mang lại sự chuyển đổi trong việc tạo lập và cung cấp thông tin từ dạng analog sang dạng số. Do vậy thời đại thông tin được gọi là “thời đại số hoá” và xã hội được gọi là “xã hội thông tin” được đặc trưng bởi ICT và những người hiểu biết thông tin có yêu cầu truy cập thông tin nhanh và hiệu quả (24x7).
Nội dung chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo gồm 9 module: 

Module 1: Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông 

Module 2: Giới thiệu về hệ thống thư viện tích hợp 

Module 3: Tìm tin trong môi trường điện tử 

Module 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu, lưu trữ và tìm tin 
Module 5: Internet với vai trò là một nguồn tin 

Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web: Xây dựng và vận hành một Website
Tất cả các module đều có tài liệu hướng dẫn giáo viên và tài liệu cho học viên. Tài liệu hướng dẫn giáo viên không phổ biến cho học viên.

	Tài liệu hướng dẫn giáo viên
	Tài liệu cho học viên

	Tài liệu hướng dẫn giáo viên

· Ghi chú nhập môn 

· Đặt vấn đề 

· Tài liệu hướng dẫn chung cho giáo viên 

· Nội dung chương trình đào tạo 

· Các điều kiện tiên quyết

· Tài liệu và thiết bị 

· Một số lời khuyên cho giáo viên

· Quy ước in ấn 

· Khái quát về module 1 

· Mục tiêu  

· Lịch học và nội dung module 

· Chính sách cho điểm 

· Đề cương khoá học 

· Tài liệu tham khảo và đọc thêm

· Thuật ngữ 

· Mẫu đánh giá module 

· Bài học

· Tài liệu cho học viên

· Các slide Powerpoint 

· Tài liệu bổ trợ 

· Lời khuyên giảng dạy 

· Các hoạt động 

· Câu hỏi kiểm tra và trả lời   
	Tài liệu cho học viên 

· Ghi chú nhập môn 

· Đặt vấn đề  

· Tài liệu hướng dẫn chung cho học viên 

· Nội dung chương trình đào tạo 

· Các điều kiện tiên quyết

· Tài liệu và thiết bị 

· Một số lời khuyên để nghiên cứu bài học

· Khái quát về module 1 

· Mục tiêu  
· Lịch học và nội dung module 

· Chính sách cho điểm 

· Đề cương khoá học 

· Tài liệu tham khảo và đọc thêm 

· Thuật ngữ 

· Bài học
· Các slide Powerpoint 

· Tài liệu bổ trợ 

· Các hoạt động và bài tập




Điều kiện tiên quyết
· Module 1. Học viên phải thực sự quan tâm muốn tìm hiểu tác động của các công nghệ thông tin mới trong việc thực hiện dịch vụ thông tin/thư viện. 

· Modules 2 - 9. Học viên cần phải hoàn thành Module 1

Tài liệu và thiết bị
Giáo viên và học viên cần phải có các trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để tiến hành khóa học. Cần phải có ổ CD-ROM và truy cập Internet. Giáo viên cần có kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính, Internet, CD-ROM và các phần mềm và nguồn tin điện tử khác. Có thể tải về và in các tài liệu chủ yếu ra nếu muốn.

· Tài liệu hướng dẫn giáo viên
· Tài liệu hướng dẫn học viên 
· Bài tập thực hành 
· Hệ thống máy tính  
· Cấu hình đề nghị: 

· Bộ xử lý—Intel Celeron D336 hoặc Intel Pentium 506 (2.66)LGA 775 hoặc cao hơn
· Bộ nhớ—512 MB PC400 DDR 

· Ổ đĩa cứng—WD 40GB 7200RPM

· CD-ROM/DVD (52x CD-ROM combo drive hoặc 52 DVD combo drive)
· Màn hình—15-17” CRT  hoặc LG EZ 17” Flatron 

· Modem—56 k hoặc DSL hoặc Cable

· AVR—500 w

· Máy in - Laser
· Cấu hình tối thiểu:
· Bộ xử lý Pentium IV
· Bộ nhớ 128 Mb RAM
· Hệ điều hành ( Windows 98 cập nhật đầy đủ hoặc  Windows XP Service Pack2/XP Professional)

· Phần mềm ứng dụng MS Office 2000 
· Các ứng dụng khác (Acrobat Reader, Multimedia Flash Reader)
· Truy cập Internet 
· Nếu kết nối Dial-up: các modem, điện thoại và đơn vị cung cấp dịch vụ Internet.

· Nếu kết nối DSL: các mạng LAN tích hợp đơn vị cung cấp dịch vụ Internet.

· Internet Cafes và các trung tâm dịch vụ khác.
· Cung cụ truyền thông. Hình thức truyền thông không đồng bộ bằng e-mail, thảo luận nhóm và hình thức truyền thông đồng bộ như chat và hội nghị ảo sẽ được sử dụng nếu cần và khi có thể. Không sử dụng phương tiện video do những hạn chế có thể về khả năng truy cập của một số học viên.
Lời khuyên giảng dạy trực tiếp đối với Module 1, 2, 3, 4 và 6.  

(Lưu ý là Module 5 được tiến hành trực tuyến và hướng dẫn cách thức tiến hành có trong Module đó.)

· Nói chậm và rõ ràng để học viên có thể tiếp thu được - điều này cực kỳ quan trọng khi có một số hoặc tất cả học viên thuộc nước không nói tiếng Anh. 

· Không đọc nguyên văn bài giảng. Điều này làm mất sự chú ý của học viên. 

· Thường xuyên thể hiện sự quan tâm tới những gì mà bạn giảng dạy

· Cần chuẩn bị các module cẩn thận gồm bài tập và thảo luận cũng như bài giảng. Cố gắng bám theo lịch trình đề ra của module. 

· Cố gắng thường xuyên có thí dụ minh họa để giải thích khái niệm. Nên lấy thí dụ ở  khu vực hoặc nước của học viên thì tốt hơn. 

· Cố gắng giữ đúng thời khóa biểu hang ngày của module. Nếu bạn giảng chậm bài có thể sẽ khó khăn để đảm bảo thời gian của bài giảng hôm sau. Tránh kéo dài thời gian trên lớp quá quy định. 

· Cần chuẩn bị sử dụng tài liệu sao lưu nếu vì lý do nào đó máy tính không hoạt động trong thời gian giảng bài. 

· Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của học viên. Nếu không biết câu trả lời thì để lại tốt hơn là cố trả lời cho qua chuyện. 

· Phải đảm bảo tất cả thiết bị cần thiết hoạt động bình thường trước khi buổi học bắt đầu, bởi mọi việc thường diễn ra ngoài dự kiến. 
· Sẵn sàng ở lại thêm ít phút sau mỗi buổi học để trả lời các câu hỏi mà học viên không muốn hỏi trong giờ học.

Đánh giá  

Kết thúc Module, yêu cầu học viên đánh giá Module đó. Việc học viên đánh giá module là để giúp bạn nâng cao kỹ năng giảng dạy chứ không phải là để phê bình bạn. Sử dụng việc đánh giá để làm tốt hơn trong bài sau. Mẫu đánh giá đính kèm sau bài học cuối cùng của mỗi Module.
Quy ước in ấn
Các quy ước sau đây sử dụng trong suốt module.
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	Hướng dẫn khóa học
      Giới thiệu chung về Modules 
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	Ghi chú
        Ghi chú chung đối với giáo viên và thông tin bổ sung 
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	Lời khuyên
        Các lời khuyên giảng dạy và tài liệu bổ trợ
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	Hoạt động

        Hoạt động đối với học viên
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	Đánh giá
        Các câu hỏi/hoạt động để đánh giá việc học tập. 




Kết thúc phần hướng dẫn chung
Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web:

Xây dựng và vận hành một Website
Tổng quan
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	Đây là Tài liệu hướng dẫn giáo viên cho Module 6 của Nâng cao năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông. Module 6 đề cập đến khái niệm và thiết kế trang Web.



Module 6 thảo luận về các khái niệm và nguyên tắc trong việc tạo và thiết kế trang web, và giới thiệu các bước cơ bản trong việc xây dựng và duy trì một website. 

	


	Mục tiêu
Mục tiêu của Module này là cung cấp cho cán bộ thư viện các kỹ năng và kiến thức cần thiết để tạo, cài đặt và duy trì một website.    




Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:

· Định nghĩa các khái niệm và thuật ngữ, cũng như hiểu các công nghệ dùng để tạo và thiết kế trang web.
· Xác định các nguyên tắc và tiêu chuẩn liên quan đến việc tạo và thiết kế trang web 

· Tạo trang web sử dụng chương trình biên tập HTML. 

· Tạo một website đơn giản để tải lên World Wide Web.
· Cập nhật và duy trì các trang web và website.  

· Nêu ra các vấn đề đạo đức, pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến xuất bản trên web.
Lịch học
Module này được thiết kế dành cho một khóa học kéo dài 40 giờ trong vòng 01 tuần: 98 giờ mỗi ngày và trong vòng 05 ngày. 

	Ngày
	Bài học

	Ngày 1
	Bài 1. World Wide Web vận hành như thế nào 

	Ngày 2 
	Lesson 2. Các nguyên tắc thiết kế trang web

	Ngày 3 & 4
	Lesson 3. Tạo trang web sử dụng HTML 

	Ngày 5 
	Lesson 4. Xuất bản trên web và duy trì website


Đề cương
	Bài 1. World Wide Web vận hành như thế nào

	Nội dung
· World Wide Web là gì?

· Web vận hành bởi cái gì?

· World Wide Web vận hành như thế nào?

· Máy chủ web là gì? 

· Trình duyệt web là gì?

· Trang web là gì? 

· Trang web hoạt động như thế nào?

· Trang chủ là gì? 

· Website là gì?


	Mục tiêu
Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng:

· Nắm vững các khái niệm, thuật ngữ, và công nghệ đằng sau World Wide Web 

· Mô tả cách thức World Wide Web vận hành
· Liệt kê một số máy chủ web 

· Nhận diện một số trình duyệt web khác nhau. 

· Định nghĩa trang web 

· Phân biệt trang chủ của một website
· Hiểu cách thức hoạt động của một trang web.

	Bài 2. Các nguyên tắc thiết kế trang web

	Nội dung
· Những bước đầu tiên trong việc thiết kế trang web là gì?

· Các thành phần của một trang web là gì?

· Một số lời khuyên trong việc tạo và thiết kế trang web?

· Các nguyên tắc chỉ đạo trong việc tạo website của thư viện?
· Đánh giá các website như thế nào?

	Mục tiêu
Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng: 
· Xác định các bước đầu tiên trong việc thiết kế trang web.
· Nhận dạng các thành phần của một trang web.
· Nắm được những cái nên và không nên khi tạo và thiết kế trang web. 

· Áp dụng các nguyên tắc chỉ đạo trong việc thiết kế website của thư viện
· Đánh giá các websites

	Bài 3. Tạo trang web sử dụng HTML

	Nội dung
· HTML là gì? 

· Các công cụ dùng để tạo trang web? 

· Các thẻ HTML cơ bản là gì?

· Tạo trang web bằng HTML như thế nào?

· Tạo website bằng HTML như thế nào?


	Mục tiêu
Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng:
· Định nghĩa HTML

· Xác định các công cụ cơ bản để tạo trang web

· Nắm vững các thẻ và mã HTML cơ bản
· Sử dụng HTML để tạo trang web.
· Dùng HTML để tạo website


	Bài 4. Xuất bản trên web và duy trì website

	Nội dung
· Các bước xuất bản một website?

· Tại sao tên miền lại quan trọng?

· Các dịch vụ web hosting?

· Cần những gì để tải một trang web lên máy chủ web?

· Các bước cập nhật và duy trì một website? 

· Quảng cáo và tiếp thị cho một website như thế nào?

· Các vấn đề đạo đức, pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến xuất bản trên web?


	Mục tiêu
Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng:
· Nắm được các bước của việc xuất bản trên web, cập nhật và duy trì website
· Nhận thức được tầm quan trọng của tên miền
· Phân biệt giữa các dịch vụ web hosting 

· Tải trang web lên máy chủ web
· Thể hiện khả năng quảng bá và tiếp thị website của thư viện
· Nêu ra các vấn đề về đạo đức, pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến xuất bản trên web



Chính sách cho điểm 

Học viên cần đạt được 50 điểm để vượt qua Module này. Điểm của từng bài trong module được chia như sau:

	Bài học
	Điểm

	Bài 1. World Wide Web vận hành như thế nào
	

	Bài 2. Các nguyên tắc thiết kế trang web
	

	Bài 3. Tạo trang web sử dụng HTML
	

	Bài 4. Xuất bản trên web và duy trì website
	


Các hoạt động
Bài 1
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Module 6

Bài 1
	Hoạt động 1-1
Yêu cầu học viên đọc những tài liệu trên web sau để biết thêm về World Wide Web

1. Internet 101 - About The Web 

      http://www.internet101.org/web.html 

2. What Is the World Wide Web? http://www.centerspan.org/tutorial/www.htm
3. How the Web Works http://www.learnthenet.com/english/html/13wworks.htm
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Bài 1
	Hoạt động 1-2

Đọc các tài liệu sau để hiểu thêm về cách thức vận hành của Web
1. Overview of Web Mechanisms   http://www.cio.com/WebMaster/sem2_simple_pieces.html
2. How Web servers Work   http://www.howstuffworks.com/web-server.htm
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Bài 1
	Hoạt động 1-3

Xem các trang web này, trong đó có đường liên kết tới một số máy chủ web:

1. Living Internet. Web Servers http://www.livinginternet.com/w/ww_servers.htm
2. Web server: Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/web-server
3. Comparison of web servers: Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/comparison-of-web-servers
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Bài 1
	Hoạt động 1-4
Xem các trang web này, trong đó có đường liên kết tới một số máy chủ web:

1. Surf the Web: Web Browsers http://www.learnthenet.com/english/html/12browser.htm
2. Web browser : Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/web-browser
3. Comparison of Web browser : Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/comparison-of-web-browsers
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Bài 1
	Hoạt động 1-5
Yêu cầu học viên đọc những bài viết trực tuyến sau:

1. How web pages work- http://www.howstuffworks.com/web-page.htm
2. Living Internet -Web pages http://www.livinginternet.com/w/ww_pages.htm 

3. Surf the Web: Anatomy of a Web Page http://www.learnthenet.com/english/html/14wbpganat.htm
4. Web page : Information from answers.com http://www.answers.com/topic/webpage
5. How Web Sites Work - http://www.answers.com/topic/website



Bài 2
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Bài 2
	Hoạt động 2-1

Thực hiện các bước đầu tiên trong thiết kế trang web và trả lời các câu hỏi thảo luận đầu tiên. Bạn có thể bổ sung thêm các thông tin. Nộp các câu trả lời cho người hướng dẫn
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Bài 2
	Hoạt động 2-2

Đọc các bài sau:

1. Familiarise yourself with the different elements of a web page http://www.bilk.ac.uk/college/helpweb/familiar.htm
2. Anatomy of a web page http://platea.pntic.mec.es/~jmas/manual/english/elementos_web.html
3. Anatomy of a Web Page - http://terra.chemeketa.edu/faculty/bloj/design/anatomy2.htm
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Bài 2
	Hoạt động 2-3

Đọc các bài sau:

1. Designing effective web pages http://www.becta.org.uk/corporate/display.cfm?section=21&id=2540
2. Research-Based Web Guidelines Page Layout http://www.usability.gov/guidelines/layout.html
3. Resources: Design Tips - http://www.csus.edu/web/webdesign.html
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Bài 2
	Hoạt động 2-4
1. Sử dụng các thông tin bạn thu thập được trong hoạt động 2.1 về website của thư viện bạn, tạo ra một bản liệt kê những cái bạn cần và những thông tin và dịch vụ mà website sẽ cung cấp..

2. Tạo ra một đề cương cho trang web của bạn, với cách bố trí của từng trang.
3. Tổ chức website của bạn, minh họa cấu trúc của website thể hiện sự liên kết giữa các trang với nhau.
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Bài 2
	Hoạt động 2-5
Đọc các bài sau:

1. ALA - Teaching undergrads web evaluation http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/crlnews/backissues1998/julyaugust6/teachingundergrads.htm
2. Great Web Sites for Kids Selection Criteria http://www.ala.org/ala/alsc/greatwebsites/greatwebsitesforkids/greatwebsites.htm



Bài 3
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Bài 3
	Hoạt động 3.1

Đọc các bài giới thiệu về HTML:

1. What is HTML? InterNIC 15 Minutes Series  http://www.netskills.ac.uk/mirrors/15min/html/html/sld01.html
2. HyperText Markup Language Home Page http://www.w3.org/MarkUp/
3. Dave Raggett: Getting started with HTML http://www.w3.org/MarkUp/Guide/
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Bài 3
	Hoạt động 3.2
Xem các trang sau để biết thêm về cách sử dụng HTML để tạo trang web: 

1. HTML Primer - http://www.htmlgoodies.com/primers/html/
2. HTML Basics - http://www.ncsu.edu/it/edu/html_trng/html_basics.html
3. Introduction to HTML- http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp



Bài 4
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Bài 4
	Hoạt động 4.1
1. Đọc tài liệu sau:

· InterNIC FAQs on the Domain Names, Registrars, and Registration http://www.internic.net/faqs/domain-names.html
2. Để có được tên miền - 

· Cách thức đăng ký tên miền http://www.thesitewizard.com/archive/registerdomain.shtml
· Dành cho mục đích sử dụng tên miền con của các dịch vụ web hosting miễn phí (ví dụ: www.topcities.com)

· Đăng ký và trả phí cho tên miền nếu website của bạn đã sẵn sàng để xuất bản trên web
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Bài 4
	Hoạt động 4.2

Đọc các bài sau:

1. Finding a Home for Your Site http://www.learnthenet.com/english/html/51server.htm
2. Choosing a Webhosting Company - How to Choose a Web Host

3. http://www.thesitewizard.com/archive/findhost.shtml
4. Free Web Site Hosting Services http://www.thefreesite.com/Free_Web_Space/
5. Free Web Hosts http://www.thefreecountry.com/webhosting/freewebhosts.shtml



	[image: image25.wmf]
Module 6

Bài 4
	Hoạt động 4.3

1. Tùy thuộc vào máy chủ web nào được sử dụng, hãy đọc các bài hướng dẫn sau và làm theo các bước để cài đặt một máy chủ nội bộ:

· Your own "Personal Web Server"

      http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/pws.html
· Installing IIS on Windows 2000 Professional

      http://www.webwizguide.com/asp/tutorials/installing_iis_win2k.asp
· How to install an IIS server on Windows XP Professional - by RazorX

      http://www.razorx.com/tutorials/IISonXPPro/
· Savant web server documentation http://savant.sourceforge.net/docs/index.html
· Abyss web server: Getting Started 

      http://www.aprelium.com/abyssws/start.html
2. Tải xuống các công cụ khác và đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng để kiểm tra website của bạn trong nội bộ:

· How to Check Your Website with Multiple Browsers on a Single Machine (Cross-Browser Compatibility Checking) http://www.thesitewizard.com/webdesign/multiplebrowsers.shtml
· Web Page Backward Compatibility Viewer http://www.delorie.com/web/wpbcv.html
· AnyBrowser_com - Your Source for Browser Compatibility Verification

      http://www.anybrowser.com
· Free HTML / CSS / Link Validators

      http://www.thefreecountry.com/webmaster/htmlvalidators.shtml
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Bài 4
	Hoạt động 4-4
1. Đọc các bài viết sau về FTP và cách sử dụng FTP để tải lên một trang web:

· FTP and Understanding File Permissions http://www.interspire.com/content/articles/12/1/FTP-and-Understanding-File-Permissions
· FTP With FileZilla http://wwell.net/tutorials/misc/filezilla/
· The Nvu Web Editor Tutorial (Step 10: Publish) http://www.tqnyc.org/tutorial/Nvu/index.php?s=T
· Free FTP Clients, Secure FTP (SFTP) Programs http://www.thefreecountry.com/webmaster/freeftpclients.shtml
2. Tải xuống chương trình FileZilla hoặc một chương trình FTP mà có thể hoạt động được với hệ thống của bạn.
3. Kết nối với máy chủ web của bạn và tải các trang web lên
4. Kiểm tra website của bạn và cung cấp địa chỉ URL của website của bạn cho người hướng dẫn của khóa học
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Bài 4
	Hoạt động 4.5
Đọc các tài liệu sau:

1. Maintenance and Updating http://www.learnthenet.com/english/html/52publiz.htm
2. Web site maintenance: pros, cons, and solutions for non-web professionals

3.       http://www.grantasticdesigns.com/websitemaintenance.html
4. Annual Website Maintenance Checklist http://www.popinteractive.com/webinsights/20021220.asp
5. Site Maintenance Tools http://www.webdisplays.com/guide-web-design-tips-tutorial-help/tools.htm
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Bài 2
	Hoạt động 4.6
1. Viết một mô tả ngắn gọn về website mới tạo của bạn, bao gồm cả địa chỉ URL. 

2. Nộp bản mô tả của bạn cho người hướng dẫn của khóa học
3. Đọc tài liệu sau - Search Engine Submission Tips http://searchenginewatch.com/webmasters/index.php 
4. Nộp bản mô tả của bạn cho các máy tìm tin khác nhau.
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	Hoạt động 4.7
Đọc các bài sau:

1. Copyright Law and Fair Use. Stanford. [Online] URL http://www-sul.stanford.edu/cpyright.html
2. Copyright Basics. Copyright Office. Library of Congress. [Online] URL  http://www.loc.gov/copyright/circs/circ1.html 
3. Web Site Legal Issues - http://www.bitlaw.com/internet/webpage.html

4. Ethics of Internet use - http://onlineethics.org/topics/interethics.html
5. Keeping it Legal: Copyright and Other Legal Issues Arising out of Web Site Management http://fno.org/jun96/legal.html
6. ALA Copyright Issues http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/copyright.htm



Đánh giá 

Bài 1
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Module 6

Bài 1
	Đánh giá
Chọn câu trả lời đúng
1.______________________ là một hệ thống dựa trên siêu văn bản trong đó cung cấp, tổ chức và truy cập thông tin theo một cách thức không có hệ thống thứ bậc và không liên tục, cho phép người dùng nhảy từ một vùng thông tin này sang vùng thông tin khác
a. World Wide Web     b. Giao thức     c. Miền     d. Đa phương tiện
2.______________________ là bộ các quy tắc và tiêu chuẩn quản lý cách thức máy tính và các thiết bị khác giao tiếp với nhau.
a. Định vị tài nguyên thống nhất     b. Giao thức     c. HTML     d. Web

3.______________________ là thuật ngữ dùng để chỉ địa chỉ duy nhất của máy chủ web, tài liệu và các nguồn tài nguyên Internet khác
a. Giao thức     b. Định vị tài nguyên thống nhất     c. HTML     d. Web

4.______________________ là một chương trình máy tính cho phép bạn xem và khám phá các thông tin trên World Wide Web

a. Web     b. HTML     c. Máy chủ Web     d. Trình duyệt Web

5.______________________ là một ngôn ngữ đánh dấu và là ngôn ngữ chung để xuất bản siêu văn bản trên World Wide Web

a. Web     b. HTML     c. Máy chủ Web     d. Trình duyệt Web

Trả lời: 1.World Wide Web 2.Giao thức 3.Định vị tài nguyên thống nhất (URL)  4. Trình duyệt Web 5. HTML (HyperText Markup Language)


Bài 2
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Module 6

Bài 2
	Đánh giá
Đánh giá website thư viện 
1. Truy cập các website thư viện. Bạn có thể sử dụng Google hay bất kỳ máy tìm tin nào khác nếu bạn không biết một thư viện cụ thể nào, hoặc sử dụng các liên kết sau:

· Innovative Internet Applications in Libraries http://www.wiltonlibrary.org/innovate.html
· Libweb: Libraries on the Web http://lists.webjunction.org/libweb
2. Sử dụng các nguyên tắc và hướng dẫn đã thảo luận cùng với các tiêu chí đánh giá, chọn ra ba website thư viện mà bạn muốn dùng làm mô hình cho thư viện của bạn. Liệt kê các đặc điểm và tính năng của website mà bạn muốn so sánh. 

3. Nộp danh sách ba website mà bạn chọn cùng với địa chỉ URL của chúng và danh sách các tính năng và đặc điểm và các dịch vụ của chúng. 


Bài 3
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Bài 3
	Đánh giá
Dự án: Trang Web

Nộp bản điện tử của các trang web mà bạn đã tạo trong bài học, bao gồm các trang: about.htm, collections.htm, services.htm và các trang khác được tạo ra khi sử dụng Notepad hoặc Nvu. Các liên kết phải hoạt động được. 
 


Bài 4
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Bài 4
	Đánh giá
Thảo luận nhóm
Yêu cầu học viên tìm kiếm và truy cập vào các website của nhau sử dụng các máy tìm tin khác nhau. Kiểm tra các website và ghi lại những sai sót như: liên kết không hoạt động, trang web lỗi và những quan sát khác. Thảo luận với lớp và đưa ra các đề xuất cải thiện một website cụ thể nào đó hay giúp giải quyết các vấn đề gặp phải. Cuối cùng đánh giá từng website về khía cạnh thiết kế tổng thể, tính hữu dụng, tính liên quan và tính chính xác của nội dung.
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	Ghi chú
Thảo luận về các tiêu chuẩn Web mới và các công nghệ đang nổi như CSS, XML, JavaScript và các công cụ và ứng dụng phát triển web khác ngoài phạm vi của Module này. Để giúp học viên tìm hiểu xa hơn ngoài HTML, giới thiệu website sau cho họ: W3Schools Online Web Tutorials - http://www.w3schools.com/  


Tài liệu đọc thêm/tham khảo
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	Tài liệu đọc thêm/tham khảo
Sách
1. Aronson, Larry. 1994. HTML Manual of Style. Emeryville, CA: Ziff-Davis.
2. Franks, Mike. 1995. The Internet Publishing Handbook: for World Wide Web, Gopher and WAIS. Reading MASS.: Addison-Wesley.
3. HTML 3.2: Quick Reference. 1997. Indianapolis, IN: Que.
4. Internet and World Wide Web (Simplified). 1995. Foster City; CA: IDG Books Worldwide.
5. LeVitus, Bob and Evans, Jeff. 1997. Webmaster: How to build your own World Wide Web Server without really trying. Boston: AP Professional.
6. Miller, Michael. 1995. Easy Internet. Indianapolis, IN: Que.
7. Nielsen, Jakob. 1995. Multimedia and Hypertext: the Internet and Beyond. Boston: AP Professional.
8. Powell, Thomas. 1999. HTML: The Complete Reference. Osborne: McGraw-Hill.

9. Siegel, David. 1996.  Creating Killer Web Sites: The Art of Third-generation Site Design. Indianapolis, IN: Hayden Books.
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11. Steele, Heidi. 1996. How to use the Internet. Emeryville, CA: Ziff-Davis. 
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Tài liệu điện tử
1. Abyss web server: Getting Started. Aprelium Technologies. http://www.aprelium.com/abyssws/start.html 
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Module 6
	Thuật ngữ
1. Truy cập (Access). Chỉ khả năng người dùng có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu hay một dịch vụ Internet 
2. Khả năng truy cập (Accessibility). Các nguyên tắc chỉ đạo trong việc thiết kế nội dung trang web sao cho những người tàn tật có thể truy cập được, và mọi người đều có thể truy cập được bất kể họ sử dụng phần mềm, phần cứng hay hệ máy nào để truy cập web, và làm cho việc tìm thông tin trên web dễ dàng hơn. 
3. (Anchor). Các thành phần văn bản và đồ họa được gắn bởi các siêu liên kết và các đối tượng khác mà người dùng có thể nhắp chuột để chuyển tới một tài liệu web mà trình duyệt chỉ tới.
4. Phần mềm ứng dụng (Applications software). Một chương trình được thiết kế để thực hiện một công việc nhất định
5. ASCII.  Hệ thống mã hóa được gọi là Bộ mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin
6. Sao lưu (Backup). Nói về một quy trình hay thiết bị dùng để sao thêm một bản cho một hệ thống hay dữ liệu để dùng trong trường hợp chúng bị mất trên máy chủ hay đĩa cứng do nhiều nguyên nhân
7. Máy khách (Client) - Máy tính yêu cầu thông tin từ một máy chủ web..
8. Khách/Chủ - Kiến trúc máy tính trong đó thiết kế các máy tính dưới dạng máy chủ hoặc máy khách để phân chia khối lượng công việc. 

9. Nội dung (Content). Các thành phần văn bản, đồ họa, và các thông tin khác dưới một số hình thức truyền tin để tạo nên một trang web.
10. Thiết kế (Design). Kiểu, cấu trúc và hình thức trình bày tổng thể của một trang web. 
11. Tên miền (Domain name). Tên thường gọi của máy tính hosting website của một cá nhân hoặc một tổ chức, tương ứng với một dãy số (địa chỉ IP) đóng vai trò định hướng các địa chỉ trên Internet.
12. Hệ thống tên miền (Domain Name System - DNS). Một dịch vụ Internet dịch các tên miền thành địa chỉ IP.

13. Máy chủ DNS (DNS Server). Máy chủ trên Internet đóng vai trò như một Thư mục Internet (Internet Directory), chuyển đổi các tên miền thành địa chỉ IP. Chỉ dẫn đến vị trí của máy chủ bằng cách cung cấp các địa chỉ IP đã được chuyển đổi từ tên miền
14. Các đơn vị cung cấp tên miền. Các công ty được công nhận bởi ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho các tổ chức và cá nhân.
15. Thư viện tử (Electronic mail). Một công cụ truyền thông được sử dụng để gửi tin nhắn giữa các máy tính. Còn được gọi là e-mail.
16. Người dùng (End user). Một người dùng, không phải là người trung gian cung cấp thông tin, mà là người tìm kiếm thông tin cho bản thân người đó.   Là người cung cấp đầu vào hoặc sử dụng đầu ra của máy tính..
17. Giao thức truyền tệp tin (FTP. File Transfer protocol). Giao thức và chương trình được sử dụng để truyền các tệp tin từ máy tính này sang máy tính khác.
18. Đồ hoạ (Graphics). Các hình ảnh, biểu tượng, và các thành phần đồ họa khác của một trang web.
19. Trang chủ (Home page). Trang chính của một website, thường đóng vai trò cung cấp các chỉ mục hoặc mục lục của các trang web khác trong website.
20. Siêu liên kết (Hyperlinks). Liên kết siêu văn bản được nhúng vào trang web để chỉ dẫn đến một trang web khác và các nguồn tin liên quan. 
21. Siêu văn bản (Hypertext). Trình bày và liên kết thông tin theo một cách thức không có hệ thống thứ bậc và không liên tục cho phép người dùng xem các thông tin liên quan theo một hệ thống các liên kết siêu văn bản (siêu liên kết).
22. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language - HTML). Ngôn ngữ chuẩn để tạo trang web. Ngôn ngữ đánh dấu sử dụng các thẻ và các thuộc tính mà trình duyệt web có thể dịch để hiển thị trang web trên màn hình.

23. Giao thức truyền siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol - HTTP). Giao thức cơ bản của World Wide Web.
24. Tổ chức cung cấp tên miền Internet (ICANN). Là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để chịu trách nhiệm phân phối các địa chỉ IP, quản lý các giao thức, quản lý hệ thống tên miền và quản lý hệ thống máy chủ gốc, trước đây được thực hiện theo hợp đồng giữa Chính phủ Hoa Kỳ và IANA và các đơn vị khác.
25. Biểu tượng (Icons). Các hình vẽ được sử dụng trong môi trường Windows để thể hiện các hoạt động như sao chép, lưu, xóa, v.v…
26. Thông tin (Information).  Kết quả đưa ra từ xử lý thông tin. Dữ liệu có ích
27. Hệ thống thông tin (Information system). Một hệ thống máy tính lưu trữ và tìm kiếm thông tin và dữ liệu
28. Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property rights). Quyền sở hữu được luật pháp công nhận đối với các ý tưởng được ghi nhận hay thể hiện
29. Tương tác (Interactive). Liên quan đến các thao tác trực tuyến trong đó có sự tương tác tức thời giữa người dùng và máy tính
30. InterNIC. Trung tâm Thông tin Mạng Internet được thành lập để cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đăng ký tên miền Internet. 
31. Internet. Mạng máy tính toàn cầu liên lạc với nhau theo một tập hợp các nguyên tắc chỉ đạo gọi là TCP/IP
32. Mạng nội bộ (Intranet). Một mạng thuộc về một tổ chức có sử dụng TCP/IP trong đó chỉ thành viên của tổ chức đó được truy cập
33. Địa chỉ (IP address). Một dãy các chữ số được gọi là số IP đóng vai trò định tuyến cho các địa chỉ trên Internet, được sử dụng để định vị và truyền thông tin trên Internet.
34. Điều hướng (Navigation). Một cách để khám phá và xem thông tin trên Web bằng cách đi theo các siêu liên kết từ trang/website này tới trang/website khác.
35. Nghi thức mạng (Netiquette). Các quy tắc được chấp nhận trên Internet.
36. Chương trình (Program). Một bộ các hướng dẫn để máy tính thực hiện một chức năng cụ thể. Còn gọi là phần mềm.
37. Giao thức (Protocols). Một bộ các quy tắc và tiêu chuẩn mà máy tính sử dụng để liên lạc với nhau.

38. Cấu trúc Website (Site structure). Bố cục tổng thể của website, sự liên kết và mối quan hệ của của các trang web trong một website.

39. Giao thức Truyền thư đơn giản (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP). Giao thức được sử dụng để gửi và nhận thư điện tử.

40. Chương trình biên tập văn bản (Text editor). Chương trình ứng dụng sử dụng để biên tập các tệp tin ASCII, chẳng hạn như Notepad.
41. Tên miền cấp cao nhất (Top-level domains). Một số các hậu tố đã xác định được gán cho các tên miền Internet. Ví dụ: .com, .net, .org, .edu, và .mil.
42. Định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator - URL). Hệ thống tên thống nhất xác định các địa chỉ thống nhất của các máy chủ, tài liệu và các nguồn tin Internet khác, bất kể giao thức truy cập là gì.
43. Tải lên (Upload). Quá trình truyền tệp tin từ một máy khách đến một máy chủ thông qua Internet.

44. Thân thiện người dùng (User friendly). Được sử dụng để mô tả một giao diện người dùng cho phép những người dùng chưa có kinh nghiệm có thể tương tác tốt với máy tính.
45. Trình duyệt web (Web browser). Một phần mềm ứng dụng được sử dụng để tìm kiếm và hiển thị các trang web. Phần mềm mà máy khách dùng để truy cập Web.
46. Máy chủ web (Web host). Máy tính lưu trữ website và các chương trình ứng dụng cần thiết để phục vụ tài liệu trên Internet. Xem Web server
47. Trang web (Web page). Một tài liệu điện tử trên World Wide Web được định dạng bởi HTML và hiển thị bằng trình duyệt web.
48. Máy chủ web (Web server). Máy tính chạy phần mềm ứng dụng trong đó tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu của máy khách thông qua một trình duyệt web.
49. Website. Một tập hợp các trang web có liên quan của một cá nhân, nhóm hay tổ chức nhất định được kết nối với nhau thông qua hệ thống các siêu liên kết, và được lưu trữ tại một miền nhất định.
50. World Wide Web. Hệ thống thông tin siêu văn bản toàn cầu đóng vai trò cung cấp truy cập và thông tin dưới nhiều phương tiện truyền khác nhau thông qua Internet
        


Kết thúc phần Tổng quan Module 6
Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web:

Xây dựng và vận hành một website
Bài 1. World Wide Web vận hành như thế nào
Giới thiệu
Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/các hoạt đông mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện
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Web Page Concept 

and Design :

Getting a Web Site Up and Running

Lesson 1. How the World Wide Web works


Slide 1. Đây là slide nhan đề của Bài 1.
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	Lời khuyên 

Nhấn mạnh vào sự cần thiết phải hiều các khái niệm, thuật ngữ và công nghệ bên trong World Wide Web, và hiểu rõ thế nào là một trang web, tạo trang web như thế nào và nó hoạt động ra sao.


Slide 2. Đặt vấn đề
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	Lời khuyên
Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hỏi học viên về những kinh nghiệm và đào tạo trước đây của họ về sử dụng World Wide Web. 
Xã hội thông tin đem lại sự phát triển trong cách thức thông tin được tạo ra, củng cố và truy cập. ICT đã tạo ra khối lượng thông tin lớn hơn, các phương thức đóng gói thông tin và các công cụ quản lý thông tin mới. Những sự phát triển này đòi hỏi cán bộ thư viện và cán bộ thông tin phải có những kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu về các nguồn tin và dịch vụ thông tin. 
Module này nhằm cung cấp các kinh nghiệm và kỹ năng để trợ giúp học viên giải quyết các thách thức và cơ hội do ICT đưa tới trong World Wide Web. Module này cũng nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên có thể tiến hành đào tạo lại các cán bộ thông tin/thư viện khác tại nơi làm việc của họ hoặc trong khu vực.




Slide 3.  Phạm vi
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	Ghi chú
Slide 3 nêu tổng quan về phạm vi của bài học. Chưa cần thảo luận lúc này.



Slide 4. Mục tiêu
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	Lời khuyên 
Thông báo cho học viên về mục tiêu của bài học. Chưa cần thảo luận vào lúc này.




Slide 5. World Wide Web là gì?
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World Wide Web (WWW), còn gọi là "Web", thuật ngữ chỉ hệ thống dùng để truy cập thông tin, đồng thời cũng có thể hiểu là các nguồn tin có thể truy cập được thông qua hệ thống đó. 


Slide 6:  World Wide Web là gì?
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	Ghi chú 

Cách tốt nhất để hiểu về Web là truy cập vào web. Yêu cầu học viên sử dụng máy tính của họ để truy cập và đọc các tài liệu trực tuyến liệt kê trong slide Hoạt động 1.1. Phần này được thảo luận trong Module 3. 
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	Hoạt động 1.1

Yêu cầu học viên đọc các tài liệu trên web sau để tìm hiểu thêm về World Wide Web:.
1. Internet 101 - About The Web.  http://www.internet101.org/web.html 

2. What Is the World Wide Web? http://www.centerspan.org/tutorial/www.htm
3. How the Web Works http://www.learnthenet.com/english/html/13wworks.htm
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	Lời khuyên 

Để hiểu thêm về chủ đề của bài học và giúp bạn giải nghĩa các khái niệm trong khi thảo luận tại lớp, hãy đọc các bài sau: 

1. Understanding the World Wide Web http://library.albany.edu/internet/www.html
2. World Wide Web: Definition and Much More From Answers.com http://www.answers.com/topic/world-wide-web
3. The Web At-a-glance http://www.learnthenet.com/english/web/000www.htm
4. Under the Hood of the World Wide Web   http://www.learnthenet.com/english/html/70alan.htm


Slide 7: Cái gì làm Web hoạt động?

Web hoạt động dựa trên các cơ chế sau: 

· Siêu văn bản - cung cấp khả năng điều hướng dễ dàng giữa các tài liệu và nguồn tin
· Giao thức - một bộ các tiêu chuẩn được sử dụng để truy cập các nguồn tin thông qua Web

· Định vị tài nguyên thống nhất (URL) - Quy tắc đặt tên thống nhất cho các nguồn tin Internet.
· Máy khách và máy chủ – Truy cập web cơ bản dựa trên công nghệ khách/chủ
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	Chi chú 

Siêu văn bản trình bày và liên kết thông tin dưới dạng các tài liệu được liên kết với nhau, cho phép người đọc xem các tài liệu có liên quan với nhau bằng cách chọn các đối tượng được liên kết bằng cách nhắp chuột hoặc thiết bị trỏ khác. Một siêu liên kết (liên kết siêu văn bản) thường được nhúng vào văn bản và được thể hiện dưới dạng một từ hoặc cụm từ được làm nổi bật (thường là gạch chân và tô màu xanh), hoặc một ký hiệu, một biểu tượng, hoặc các thành phần đồ hoạ khác, để chỉ dẫn tới các tài liệu hoặc nguồn tin khác trên Web. Đặt con trỏ chuột trên một đối tượng siêu liên kết sẽ làm con trỏ chuột thay đổi thành hình một bàn tay. Các trang web là các tài liệu siêu văn bản trên Internet, phần lớn được tạo bởi HTML.
Giao thức là một bộ chuẩn các quy tắc quản lý cách thức các máy tính giao tiếp với nhau. Ví dụ TCP/IP, SMTP, FTP, and HTTP. HTTP là những giao thức chính sử dụng để truyền tải thông tin trên Web. Ngoài HTTP, Web còn hỗ trợ một số giao thức Internet khác như STMP, FTP, và VoIP, cho phép truy cập tới một khối lượng lớn các kho thông tin và dịch vụ.

Định vị tài nguyên thống nhất (URL) là một quy tắc đặt tên thống nhất quy định các địa chỉ thống nhất cho các máy chủ, tài liệu và các nguồn tin khác trên web, bất kể giao thức truy cập là gì. URL chỉ dẫn địa chỉ của dữ liệu hay dịch vụ trên  Internet. Các tài liệu và nguồn tin trên Web được định vị và liên kết với nhau thông qua các URL của chúng. Các siêu liên kết chứa đựng URL của trang web và các nguồn tin trực tuyến khác, nơi có các tài liệu web cần tìm, giao thức được sử dụng, tên của máy tính (máy chủ) lưu trữ tài liệu đó, thư mục chứa tài liệu, và tên của tệp tin.
Truy cập Web dựa trên công nghệ khách/chủ. Web sử dụng mô hình máy chủ và máy khách, trong đó phân các máy tính kết nối Internet thành máy chủ hoặc máy khách để truyền tải thông tin sử dụng giao thức HTTP. 

Máy chủ web là các máy tính lưu trữ tài liệu web và cung cấp thông tin thông qua một chương trình ứng dụng máy chủ. Cả máy tính chạy chương trình ứng dụng cũng như bản thân chương trình đều được gọi là máy chủ web. Nhưng máy tính còn có thể chạy các ứng dụng khác và thực hiện các chức năng khác ngoài vai trò là máy chủ. Hầu hết các máy tính đều vận hành như một máy chủ web, máy chủ thư điện tử và máy chủ FTP cùng một lúc. Các website lớn thường có các máy chủ web riêng để đảm bảo cung cấp các dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Các máy khách truy cập tài liệu web sử dụng một chương trình ứng dụng được gọi là trình duyệt web.  

Một máy tính kết nối với Internet có thể là một máy chủ hoặc một máy khách. Nhưng thông thường các công ty và tổ chức đóng vai trò máy chủ, còn các cá nhân truy cập Web là máy khách



Slide 8 minh họa cách thức vận hành của Web
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Một máy tính cần phải có trình duyệt web để truy cập Web. Máy tính gửi yêu cầu thông tin bằng cách nhập địa chỉ URL của trang web trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Trình duyệt sẽ dịch URL của người dùng và gửi yêu cầu tới máy chủ thích hợp. Sau khi đã xác định được vị trí, máy chủ sẽ chấp nhận và xử lý yêu cầu của trình duyệt. Sau khi xử lý, máy chủ sẽ gửi tệp tin được yêu cầu tới trình duyệt. Trình duyệt sẽ dịch tệp tin đó và hiển thị trên màn hình của người dùng. Nếu tệp tin hoặc dịch vụ được yêu cầu không có sẵn thì trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo lỗi. Khi người dùng nhắp chuột vào một siêu liên kết trên trang web thì cũng diễn ra quá trình tương tự như vậy. 




Slide 9: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
	
[image: image48.wmf]
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Có một số ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo trang web. Tuy nhiên, chúng ta chỉ bàn về HTML trong module này. HTML cung cấp nền tảng cho việc tạo và liên kết các trang web. HTML là ngôn ngữ chung để xuất bản siêu văn bản trên World Wide Web. Ngôn ngữ này sử dụng các thẻ và thuộc tính và liên kết tới các phần khác của chương trình hay các nguồn tin khác. Việc sử dụng HTML để tạo trang Web sẽ được thảo luận ở một bài học khác.


Slide 10:  Cấu trúc của một URL
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Phần đầu tiên của URL là giao thức (http), thể hiện phương thức truy cập. Phần thứ hai là máy tính chủ hay tên của máy chủ (www.unesco.org). Đường dẫn tới thư mục (/webworld/ portal _bit/) chứa tài liệu web. Và cuối cùng là tên tệp tin (index.shtml) của tài liệu được hiển thị trên màn hình. 

Lưu ý rằng không phải tất cả URL đều có tên thư mục và tên tệp tin, do các máy chủ web, tùy thuộc và cấu hình của chúng, sẽ mở trang chủ mặc định của website khi không có yêu cầu mở tệp tin cụ thể nào. Ví dụ, khi nhập địa chỉ URL http://www.unesco.org  trên thanh địa chỉ của trình duyệt, thì chương trình sẽ đưa bạn đến trang chủ của tổ chức UNESCO.
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Yêu cầu học viên đọc các tài liệu trực tuyến sau để biết thêm về cách thức vận hành của World Wide Web.

1. Overview of Web Mechanisms http://www.cio.com/WebMaster/sem2_si

 HYPERLINK "http://www.cio.com/WebMaster/sem2_simple_pieces.html" \t "_blank" mple_pieces.html

 HYPERLINK "http://www.cio.com/WebMaster/sem2_simple_pieces.html" \t "_blank"  
2. How Web servers and the Internet Work http://www.howstuffworks.com/web-

 HYPERLINK "http://www.howstuffworks.com/web-server.htm" \t "_blank" server.htm



Slide 11-12: Máy chủ web là gì? 
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Thuật ngữ máy chủ web chỉ các máy tính lưu trữ tài liệu web và cung cấp thông tin thông qua một chương trình ứng dụng máy chủ web. Cả máy tính chạy chương trình ứng dụng và bản thân chương trình đều được gọi là máy chủ web. Máy chủ web tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu của máy khách thông qua một trình duyệt web và sử dụng giao thức HTPP. Máy chủ web phục vụ các tài liệu web và các tệp tin khác cho trình duyệt và các ứng dụng khác, sử dụng các tiêu chuẩn, công nghệ và giao thức Web để cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác nhau.
Các ví dụ được trình bày trong slide 12.
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Đọc các tài liệu sau để hiểu cách thức vận hành của máy chủ web. 

1. Serving Up: Web Server Basics -    
http://www.serverwatch.com/tutorils/article.php/1407961
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Đọc các trang sau, trong đó có liên kết đến một số máy chủ web:

1. Living Internet - Web Servers http://www.livinginternet.com/w/ww_servers.htm
2. Web server. Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/web-server
3. Comparison of web servers. Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/comparison-of-web-servers



Slide 13: Trình duyệt web là gì?
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Một trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng được sử dụng để xác định vị trí và gửi yêu cầu về các trang web tới máy chủ web lưu trữ tài liệu đó. Trình duyệt web dịch trang web do máy chủ web gửi lại và hiển thị nó trên màn hình. Do đó, trình duyệt là một chương trình máy tính cho phép bạn xem và khai thác thông tin trên World Wide Web.
Ví dụ: 

· Internet Explorer - trình duyệt được tích hợp sẵn vào hệ điều hành Microsoft Windows. 

· Firefox - Trình duyệt web mã nguồn mở miễn phí được phát triển dựa trên mã Mozilla và chạy trên hệ điều hành Windows, Linux và Mac. 

· Opera - trình duyệt web miễn phí phổ biến trong các thiết bị cầm tay, đặc biệt là điện thoại di động.
· Safari - trình duyệt web do Apple Computers phát triển dành cho hệ điều hành Mac OS X của họ. 

· Konqueror - trình duyệt mã nguồn mở dành cho Linux của KDE 

· Amaya - Trình duyệt/trình biên tập mã nguồn mở do W3C phát triển.
· Lynx - trình duyệt văn bản lúc đầu được thiết kế dành cho Unix và VMS và là trình duyệt phổ biến nhất trên hệ GNU/Linux
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Xem các trang sau, trong đó có liên kết tới một số máy chủ web:

1. Surf the Web: Web Browsers http://www.learnthenet.com/english/html/12browser.htm
2. Web browser : Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/web-browser
3. Comparison of Web browser : Information from Answers.com http://www.answers.com/topic/comparison-of-web-browsers



Slide 14: Trang Web là gì?
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Một trang web là một tài liệu điện tử thường chứa đựng một số loại thông tin, có thể truy cập được qua World Wide Web. Đó là một bộ sưu tập thông tin được tạo ra, và tổ chức dưới định dạng giống như một tài liệu, sử dụng HTML và/hoặc các công cụ phát triển và tạo trang web khác. Tài liệu web được dịch và hiển thị trên màn hình tùy theo hướng dẫn của công cụ tạo trang web. Trang web là trang trình bày một nguồn tin trên Web.



Slides 15-16 Trình diễn cách thức vận hành của trang Web.
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Hình ảnh ghi lại của trang web Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ thể hiện cách thức thể hiện trang web trên màn hình. Trang chủ của Thư viện có tại địa chỉ  http://www.loc.gov
Bên cạnh hình ảnh thể hiện trên màn hình là một phần của mã nguồn, một tệp tin ASCII được tạo ra sử dụng chương trình biên tập HTML hay các công cụ tạo trang web khác. Mã nguồn chứa đựng các hướng dẫn quy định nội dung, bố cục, và cấu trúc của trang web. Trình duyệt sử dụng những hướng dẫn này để dịch và hiển thị trang web trên màn hình. 




Slide 17. Website là gì?
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Một website có thể bao gồm một trang web đơn trong đó chứa đựng liên kết tới các thông tin liên quan có tại các website khác, hoặc có thể là một tập hợp các trang web có liên quan của một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chức, được kết nối với nhau thông qua một hệ thống các siêu liên kết, đươc lưu trữ tại một máy chủ web tại một miền cụ thể.

Một trang chủ là trang chính của một website, thường đóng vai trò là trang chỉ mục hoặc mục lục của nội dung các trang web khác trong website. Thông thường đây là trang đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi họ truy cập vào website. 
Các thuật ngữ trang web, trang chủ và website được dùng thay thế lẫn nhau do nhìn chung chúng đều chỉ các tài liệu điện tử trên World Wide Web.




Slide 18 nêu ví dụ về trang chủ, trang web hay một website
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	Hoạt động 1-5
Yêu cầu học viên đọc các tài liệu trực tuyến sau:

1. How web pages work- http://www.howstuffworks.com/web-page.htm
2. Living Internet -Web pages http://www.livinginternet.com/w/ww_pages.htm
3. Surf the Web: Anatomy of a Web Page http://www.learnthenet.com/english/html/14wbpganat.htm
4. Web page : Information from answers.com http://www.answers.com/topic/webpage
5. How Web Sites Work - http://www.answers.com/topic/website



Đánh giá
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	Đánh giá

Chọn câu trả lời đúng
1.______________________ là một hệ thống dựa trên siêu văn bản trong đó cung cấp, tổ chức và truy cập thông tin theo một cách thức không có hệ thống thứ bậc và không liên tục, cho phép người dùng nhảy từ một vùng thông tin này sang vùng thông tin khác
a. World Wide Web     b. Giao thức     c. Miền     d. Đa phương tiện
2.______________________ là bộ các quy tắc và tiêu chuẩn quản lý cách thức máy tính và các thiết bị khác giao tiếp với nhau.
a. Định vị tài nguyên thống nhất     b. Giao thức     c. HTML     d. Web

3.______________________ là thuật ngữ dùng để chỉ địa chỉ duy nhất của máy chủ web, tài liệu và các nguồn tài nguyên Internet khác
a. Giao thức     b. Định vị tài nguyên thống nhất     c. HTML     d. Web

4.______________________ là một chương trình máy tính cho phép bạn xem và khám phá các thông tin trên World Wide Web

a. Web     b. HTML     c. Máy chủ Web     d. Trình duyệt Web

5.______________________ là một ngôn ngữ đánh dấu và là ngôn ngữ chung để xuất bản siêu văn bản trên World Wide Web

a. Web     b. HTML     c. Máy chủ Web     d. Trình duyệt Web

Trả lời: 1.World Wide Web 2.Giao thức 3.Định vị tài nguyên thống nhất (URL)  4. Trình duyệt Web 5. HTML (HyperText Markup Language)


Kết thúc Bài 1, Module 6
Module 6: Khái niệm và thiết kế trang Web:

Xây dựng và vận hành một website
Bài 2: Các nguyên tắc thiết kế trang web
Giới thiệu
Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/các hoạt đông mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện

[image: image61.emf]UNESCO EIPICT. Module 6.  Lesson 2 1

Web Page Concept 

and Design :

Getting a Web Site Up and Running

Lesson 2. Principles of Web Page Design


Slide 1. Đây là slide nhan đề của Bài 2.
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Nhấn mạnh tới sự cần thiết phải hiểu các khái niệm, thuật ngữ và công nghệ bên trong việc thiết kế và tạo trang web/website. 



Slide 2: Đặt vấn đề
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Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hỏi học viên về những kinh nghiệm và đào tạo trước đây của họ về sử dụng World Wide Web. 
Xã hội thông tin đem lại sự phát triển trong cách thức thông tin được tạo ra, củng cố và truy cập. ICT đã tạo ra khối lượng thông tin lớn hơn, các phương thức đóng gói thông tin và các công cụ quản lý thông tin mới. Những sự phát triển này đòi hỏi cán bộ thư viện và cán bộ thông tin phải có những kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu về các nguồn tin và dịch vụ thông tin. 
Module này nhằm cung cấp các kinh nghiệm và kỹ năng để trợ giúp học viên giải quyết các thách thức và cơ hội do ICT đưa tới trong World Wide Web. Module này cũng nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên có thể tiến hành đào tạo lại các cán bộ thông tin/thư viện khác tại nơi làm việc của họ hoặc trong khu vực.




Slide 3:  Phạm vi
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Slide 3 nêu tổng quan về phạm vi của bài học. Chưa cần thảo luận lúc này


Slide 4: Mục tiêu
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Thông báo cho học viên về mục tiêu của bài học. Chưa cần thảo luận vào lúc này.




Slide 4: Các bước đầu tiên khi thiết kế website là gì? 
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Trong bất kỳ một công việc gì, thì lập kế hoạch cũng là điều cốt yếu để đi tới thành công, bởi trong giai đoạn này bạn sẽ xác định xem mình muốn làm gì, bạn cần gì để làm và làm việc đó như thế nào. Hãy chỉ ra rằng trong việc thiết kế trang web, cần có một số nguyên tắc cơ bản để hướng dẫn bạn trong một số bước đầu tiên.

Khi lập kế hoạch, hãy quan tâm đến các vấn đề sau: 
· Mục đích/mục tiêu của bạn – Tại sao phải xây dựng một website cho thư viện bạn? Bạn có những mục tiêu cụ thể nào cần đạt được hay không, ví dụ: tăng cường sự truy cập vào OPAC hay các nguồn tin điện tử? Bạn có sử dụng website để gửi các thư thông báo (newsletter) hay không?
· Đối tượng người dùng – Đối tượng người dùng website của bạn là ai? Họ có kỹ năng ICT hay không? Họ có các phương tiện cần thiết để truy cập website và các nguồn tài nguyên của website hay không?
· Nội dung – Website của bạn sẽ cung cấp những loại thông tin gì? Bạn đã có đầy đủ thông tin để đưa lên website hay chưa? Bạn có thể duy trì được nội dung của website hay không?
· Các nguồn lực cần thiết – Bạn có ngân sách, nhân lực, tài liệu, thời gian và các nguồn lực khác hay không? Bạn có khả năng truy cập Internet không?



Slide 6 nêu một số ví dụ về lý do tại sao thư viện nên xây dựng website.
	[image: image67.wmf]
	Lời khuyên 
Nhấn mạnh với học viên rằng trong những bước đầu tiên của thiết kế trang web, phải nhận thức rõ mục đích và mục tiêu của mình. Nói với họ rằng những điều này phải được nhận thức rõ ngay tại những bước đầu tiên này trước khi bắt đầu bài học. Yêu cầu học viên thảo luận một số ví dụ về các mục tiêu. Sau đó yêu cầu họ viết ra các mục tiêu của riêng họ khi xây dựng một trang web.


Slide 7 trình bày một số ý kiến để mô tả đối tượng người dùng của bạn
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Nói với học viên rằng việc hiểu rõ hơn về đối tượng người dùng sẽ giúp họ quyết định sẽ cung cấp những nội dung gì trong trang web. Điều này giúp gắn liền nhu cầu thông tin của người dùng với nội dung thông tin mà bạn cung cấp. Đồng thời cũng giúp bạn đánh giá xem liệu việc cung cấp thông tin có ý nghĩa hay không. Bạn có thể xác định và tìm hiểu thêm về đối tượng người dùng website của bạn bằng việc trả lời các câu hỏi sau.
· Đối tượng người dùng của bạn là ai? Sinh viên? Các khoa? Cán bộ? công chúng nói chung? Trẻ em?

· Mối quan tâm và nhu cầu của họ là gì?

· Họ có khả năng sử dụng các công nghệ sẵn có tại thư viện hay không?
· Họ thích loại website nào? Website thông tin? Website giải trí?

Yêu cầu học viên mô tả đối tượng người dùng của họ. Đề nghị họ viết ra những mô tả của họ.



Slide 8. Nội dung
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Sau khi đã xác định đối tượng người dùng, tiếp theo học viên có thể xác định nội dung của website. Tạo ra đề cương những thông tin mà họ dự định cung cấp sẽ giúp họ rất nhiều trong việc tạo trang web. Họ cũng có thể chuẩn bị một bản đồ các khái niệm để xây dựng nội dung trang web. 
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Một ví dụ đơn giản về bản đồ các khái niệm của một website thư viện:
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Slide 9. Các nguồn lực 
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Nói với học viên rằng việc xác định và chuẩn bị những nguồn lực cần thiết trước khi bắt đầu thiết kế trang web sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc. Có được những nguồn lực cần thiết trong tay sẽ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả hơn. 
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Hướng dẫn học viên thực hiện các bước thiết kế đầu tiên và viết ra câu trả lời cho các câu hỏi thảo luận đầu tiên. Cuối hoạt động này, học viên cần nêu ra được mục tiêu, đối tượng người dùng, nội dung và các nguồn lực cần thiết cho website của họ. Yêu cầu họ nộp một bản sao câu trả lời cho bạn. 
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Truy cập, đọc và duyệt các trang web có liên kết sau:
1. Why in the World Wide Web: Reasons for Schools to Create Web Sites http://fno.org/mar97/why.html
2. Planning Your Web Site http://webjunction.org/do/DisplayContent?id=758

3. Plan: Web Publishing - http://www.ncte.ie/wpc/plan.htm 
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Yêu cầu học viên đọc các tài liệu trên sau khi kết thúc hoạt động 2.1. Điều này nhằm đảm bảo các câu trả lời của học viên là xuất phát từ ý tưởng của chính họ. Các tài liệu trên sẽ giúp họ mở rộng các ý tưởng đó.


Slide 10 - Các thành phần của một trang web là gì?
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Một số thành phần của trang web bao gồm:

1. Nhan đề – nhan đề của tài liệu được hiện ở phía trên của cửa sổ trình duyệt. Nhan đề này có thể khác với nhan đề của thông tin được thể hiện trong trang web..

2. Địa chỉ Web – URL của trang web, như được hiện trong hộp địa chỉ của trình duyệt. 

3. Nội dung – Các thông tin có trong trang web - văn bản, đồ họa và các loại phương tiện thông tin khác. 

4. Thiết kế – kiểu cách của trang web, font, màu sắc, nền, các thành phần hiển thị khác.
5. Cấu trúc – bố cục của trang: nhan đề, đề mục, khung, các công cụ điều hướng, ghi chú cuối trang 

6. Siêu liên kết – liên kết tới các nguồn tin liên quan



Slide 11 minh họa các thành phần của một trang web. Các thành phần này có thể khác nhau tùy theo từng trang web.
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Nhấn mạnh rằng việc nắm vững từng thành phần cũng như chức năng của nó sẽ giúp định hướng việc tạo và thiết kế trang web.
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Xem website sau nói về các thành phần của trang web và tìm hiểu về các thành phần của một trang web theo các liên kết trong website. http://terra.chemeketa.edu/faculty/bloj/design/elements.htm
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Đọc các tài liệu sau:

1. Familiarise yourself with the different elements of a web page http://www.bilk.ac.uk/college/helpweb/familiar.htm
2. Anatomy of a web page http://platea.pntic.mec.es/~jmas/manual/english/elementos_web.html
3. Anatomy of a Web Page - http://terra.chemeketa.edu/faculty/bloj/design/anatomy2.htm



Slides 12: Các thành phần thiết kế của một trang web là gì? 
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Những slide sau bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn việc thiết kế từng thành phần của trang web. Thảo luận những nguyên tắc này với lớp học và nhắc học viên ghi nhớ kỹ khi họ xem các website thư viện và áp dụng chúng với website của chính thư viện họ.
Các thành phần thiết kế của một trang web:

· Giao diện tổng thể của trang web – hình dạng hay cảm giác chung về trang web (giá trị thẩm mỹ)
· Nội dung – Tất cả thông tin chứa trong trang web, tức là văn bản và các loại thông tin khác 

· Các công cụ điều hướng – liên kết văn bản, biểu tượng, nút bấm, các thanh và các đối tượng khác để xem nội dung trang web và các trang liên kết khác
· Đồ họa – hình ảnh và các thành phần đồ họa khác trong trang web
· Bố cục và cấu trúc trang web - tổ chức của các thành phần trong trang web



Slides 13-17 thảo luận về các yếu tố thiết kế
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Đọc các bài sau:

1. Designing effective web pages http://www.becta.org.uk/corporate/display.cfm?section=21&id=2540
2. Research-Based Web Guidelines Page Layout http://www.usability.gov/guidelines/layout.html
3. Resources: Design Tips - http://www.csus.edu/web/webdesign.html



Slide 18-19 Một số điều nên làm khi thiết kế trang web
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Nên làm những điều sau
· Xây dựng cấu trúc và hệ thống điều hướng của website
· Giữ cho bố cục trang luôn đơn giản và trực quan 

· Sử dụng một phong cách chung trong suốt website 

· Bổ sung các công cụ điều hướng chuẩn cho từng trang
· Đưa thông tin về bản quền và địa chỉ liên hệ và từng trang
· Sử dụng ảnh gốc hoặc ảnh miễn phí 

· Sử dụng các ảnh đồ họa phù hợp với kích cỡ tệp tin nhỏ để tiện cho việc tải xuống
· Tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
· Luôn cung cấp thông tin về nguồn của các tài liệu được sử dụng
· Kiểm tra chính tả và sửa lỗi của từng trang
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Đọc tài liệu của tác giả Jakob Nielsen:

Ten Good Deeds in Web Design.

http://www.useit.com/alertbox/991003.html



Slide 20-21 – Một số điều không nên làm khi thiết kế trang web
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Không nên làm những điều sau
· Không nên quá nhồi nhét nội dung vào trang web - cân bằng giữa văn bản, hình ảnh và các khoảng trống
· Không lạm dụng ảnh, hình động và các công nghệ hiện đại khác - sử dụng chúng để hỗ trợ cho trang web của bạn nhưng không được quá áp đảo.
· Không sử dụng hình nền có thể làm người đọc mất tập trung và không được được chữ trên trang web
· Không sử dụng các loại chữ nhấp nháy hay sinh động để nhấn mạnh 

· Không sử dụng các đoạn văn bản quá dài - chia chúng thành các đoạn vừa phải có thể đọc được
· Không tạo ra các trang mà cuối trang không có bất kỳ một liên kết nào tới các trang bên ngoài hoặc các trang trong nội bộ website
· Không thiết kế trang web dành riêng cho một trình duyệt nào
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Đọc tài liệu của tác giả Jakob Nielsen: Top Ten Mistakes in Web Design.

http://www.useit.com/alertbox/9605.htm
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1. Sử dụng các thông tin bạn thu thập được trong hoạt động 2.1 về website thư viện bạn để tạo ra một danh mục những việc cần làm và những thông tin và dịch vụ mà website sẽ cung cấp
2. Tạo ra một kịch bản cho trang web của bạn, với bố cục của từng trang
3. Tổ chức website của bạn - minh hoạ cấu trúc website, trong đó thể hiện sự liên kết giữa các trang với nhau.



Slide 22 - Đánh giá website như thế nào
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Phát triển các kỹ năng để đánh giá website sẽ giúp bạn đánh giá và thiết kế website của mình tốt hơn. Bạn có thể sử dụng những website tốt để làm mô hình cho website của mình.
Có thể dùng một số tiêu chí sau để đánh giá website:

· Tính chính xác – Không có lỗi hoặc những chỗ sửa đổi
· Tác giả – mức độ tin cậy của tác giả/đơn vị xuất bản
· Tính khách quan – quan điểm của tác giả/sự thiên vị
· Tính cập nhật – tính kịp thời của thông tin
· Nội dung – phạm vi và độ sâu của tài liệu
· Thiết kế – phong cách, cấu trúc, và các chức năng 

· Tính dễ truy cập – sự sẵn có của nguồn tin



Slide 23-29 thảo luận về các tiêu chí khi đánh giá website. 
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Sau đây là phần tự diễn giải
Slide 23: Tính chính xác
Tính chính xác của thông tin có liên quan đến mức độ tin cậy và sự liêm chính của đơn vị phát triển website. Thông thường, các địa chỉ URL với tên miền .org và . edu là đáng tin cậy.

· Thông tin đáng tin cậy tới mức độ nào?

· Đó có phải là tài liệu gốc không?

· Trong trang web có lỗi hay những chỗ sửa đổi nào không?

· Có cách nào để kiểm tra tính xác thực của nội dung hay không?

Slide 24: Tác giả
Tiêu chí về tác giả của thông tin có liên quan đến mức độ tin cậy và tính liêm chính của đơn vị phát triển website. Thông thường, những địa chỉ URL với tên miền  .org và . edu là có thể tin được. 
· Ai là tác giả của trang web?

· Tác giả đó có đáng tin cậy không?

· Ai là đơn vị xuất bản trang web?

· Đó có phải là đơn vị xuất bản có uy tín không?

Slide 25. Tính khách quan
Tránh những website bày tỏ quan điểm, sự thiên vị, v.v… Đặt ra các câu hỏi như:

· Thông tin được trình bày theo quan điểm nào?

· Thông tin đó có hạn chế tối thiểu sự thiên vị hay không?

· Trang web đó có cố gắng gây ảnh hưởng tới các quan điểm hay không?

· Thông tin đó có phù hợp với mục đích và mục tiêu của website không?

Slide 26.  Tính cập nhật
Tiêu chí này liên quan đến tuổi thọ của thông tin. Đặt ra các câu hỏi như:

· Thông tin đó có lâu chưa?

· Thông tin có kịp thời không? 

· Thông tin có cập nhật không?

· Các liên kết có cập nhật và hoạt động được không?
Slide 27 – Nội dung
Tiêu chí về nội dung thông tin có liên quan đến mức độ tin cậy và tính liêm chính của đơn vị phát triển website. Thông thường, những địa chỉ URL với tên miền  .org và . edu là có thể tin được. Đặt ra các câu hỏi như:
· Phạm vi của website là gì?

· Các tài liệu có mức độ chuyên sâu như thế nào? 

· Chúng có phù hợp với mục đích và mục tiêu của website hay không?

· Website có cung cấp những thông tin hữu ích hay không?

Slide 28 – Thiết kế
Tiêu chí này liên quan đến chất lượng thẩm mỹ của website. Có thể đặt ra các câu hỏi như:
· Website có tuân theo các nguyên tắc thiết kế không?

· Website có dễ đọc và duyệt thông tin không? 

· Có sự cân bằng giữa phong cách thiết kế và các chức năng không?

· Website nên được đánh giá như thế nào?

Slide 29 – Tính dễ truy cập
Đây là một khía cạnh đánh giá thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Đặt ra các câu hỏi như:
· Có thể sử dụng các trình duyệt khác nhau để xem website không? 

· Có yêu cầu sử dụng một chương trình đặc biệt để đọc nội dung hay không?

· Các thông tin có sẵn sàng có sẵn trên website hay không?
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Đọc các tài liệu sau:

1. ALA - Teaching undergrads WEB evaluation http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/crlnews/backissues1998/julyaugust6/teachingundergrads.htm
2. Great Web Sites for Kids Selection Criteria http://www.ala.org/ala/alsc/greatwebsites/greatwebsitesforkids/greatwebsites.htm
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Đến đây là kết thúc Bài 2. Để đánh giá bài học, hãy hỏi học viên những câu hỏi sau:
1. Truy cập các website thư viện. Bạn có thể sử dụng Google hay bất kỳ máy tìm tin nào khác nếu bạn không biết một thư viện cụ thể nào, hoặc sử dụng các liên kết sau:

a. Innovative Internet Applications in Libraries http://www.wiltonlibrary.org/innovate.html
b. Libweb: Libraries on the Web http://lists.webjunction.org/libweb
2. Sử dụng các nguyên tắc và hướng dẫn đã thảo luận cùng với các tiêu chí đánh giá, chọn ra ba website thư viện mà bạn muốn dùng làm mô hình cho thư viện của bạn. Liệt kê các đặc điểm và tính năng của website mà bạn muốn so sánh. 

3. Nộp danh sách ba website mà bạn chọn cùng với địa chỉ URL của chúng và danh sách các tính năng và đặc điểm và các dịch vụ của chúng. 




Tài liệu đọc thêm
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Đọc tài liệu này và yêu cầu học viên của bạn đọc để biết thêm những kiến thức và hiểu biết sâu hơn về thiết kế web:

Patrick Lynch and Sarah Horton.  Web Style Guide, 2nd ed. http://www.webstyleguide.com/index.html/



Kết thúc Bài 2, Module 6
Module 6: Khái niệm và thiết kế trang web:

Xây dựng và vận hành một website
Bài 3: Tạo trang web sử dụng HTML
Giới thiệu
Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/các hoạt đông mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện
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Web Page Concept 

and Design :

Getting a Web Site Up and Running

Lesson 3. Creating Web Pages Using HTML


Slide 1. Đây là slide nhan đề của Bài 3.
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Nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu các khái niệm, thuật ngữ và công nghệ đằng sau việc thiết kế vào tạo trang web. Học HTML cho phép bạn tạo trang web sử dụng các công cụ sẵn có trang máy tính của mình. Điều đó giúp bạn hiểu hơn về các thành phần của HTML, cách thức hoạt động của chúng và cách sử dụng chúng để tạo trang web.


Slide 2: Đặt vấn đề
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Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hỏi học viên về những kinh nghiệm và đào tạo trước đây của họ về sử dụng World Wide Web. 
Xã hội thông tin đem lại sự phát triển trong cách thức thông tin được tạo ra, củng cố và truy cập. ICT đã tạo ra khối lượng thông tin lớn hơn, các phương thức đóng gói thông tin và các công cụ quản lý thông tin mới. Những sự phát triển này đòi hỏi cán bộ thư viện và cán bộ thông tin phải có những kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu về các nguồn tin và dịch vụ thông tin. 
Module này nhằm cung cấp các kinh nghiệm và kỹ năng để trợ giúp học viên giải quyết các thách thức và cơ hội do ICT đưa tới trong World Wide Web. Module này cũng nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên có thể tiến hành đào tạo lại các cán bộ thông tin/thư viện khác tại nơi làm việc của họ hoặc trong khu vực.




Slide 3:  Phạm vi
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Slide 3 nêu tổng quan về phạm vi của bài học. Chưa cần thảo luận lúc này.



Slide 4: Mục tiêu
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Thông báo cho học viên về mục tiêu của bài học. Chưa cần thảo luận vào lúc này.


Slide 5: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
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HTML là một ngôn ngữ đánh dấu trong đó định nghĩa cấu trúc của thông tin, sử dụng một loạt các thẻ và thuộc tính được thiết kế để hiển thị văn bản và các thông tin khác trên màn hình và cung cấp siêu liên kết tới các tài liệu web khác. Phiên bản mới nhất là HTML 4.01. Đây là ngôn ngữ được sử dụng để tạo trang web.



Slide 6-7: Các tiêu chuẩn Web
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Liên hợp World Wide Web (W3C) là tổ chức phát triển các tiêu chuẩn web và các nguyên tắc chỉ đạo, do đó các tài liệu do bất kỳ người nào tạo ra cũng có thể giao tiếp được với những người khác. Những tiêu chuẩn này bao gồm tiêu chuẩn về phần cứng, phần mềm, và các giao thức Internet. 


Slide 8: HTML 4.01 là gì?
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HTML 4.01 bao gồm các tiêu chuẩn về các lệnh (script), tờ mẫu (style sheet), các thiết bị in, và các tài liệu có thể truy cập dễ dàng hơn với những người dùng bị tàn tật. Các quy tắc trong những phiên bản HTML trước vẫn được duy trì đối với phần văn bản và đa phương tiện, với một số bổ sung và sửa đổi. 



Slide 9-10: Các quy tắc HTML cơ bản là gì?
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Để tạo một trang web sử dụng HTML, bạn cần phải hiểu cơ bản về cách thức hoạt động của nó, cũng như các quy tắc và cú pháp được sử dụng. HTML sử dụng một hệ thống mã hóa các thẻ và các thuộc tính tùy chọn, được trình duyệt dịch và hiển thị trang web trên màn hình. Sau đây là một số điều quan trọng cần biết về HTML :

· Các thẻ HTML được đặt trong dấu ngoặc < >, ví dụ <html> 

· Hầu hết các thẻ đều phải có một thẻ đóng < html > … </ html >

· Các thẻ phải được đặt đúng thứ tự <head><title>My Library Web Site</title></head > trước tiên là thẻ bắt đầu, cuối cùng là thẻ kết thúc
· HTML coi tất cả các khoảng trắng là một khoảng trống đơn
· Các thẻ không phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng thông thường được viết dưới dạng chữ thường giống như các ngôn ngữ lập trình khác.
· Hầu hết các thẻ có những thuộc tính tùy chọn với một số giá trị có thể dùng để điều chỉnh hoạt động của thẻ lệnh.



Slide 11-13: Những thẻ HTML cơ bản?
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Các thẻ HTML được sắp xếp theo đúng trật tự bao gồm:
Thẻ
Giải thích
<html>            
Thẻ này đánh dấu bắt đầu một tài liệu HTML.            
<head>           
Thẻ này chứa đựng tất cả các thông tin về tài liệu. Thông tin này không hiển thị trên màn hình nhưng cung cấp gợi ý cho người lập trình về nội dung của tài liệu.
<title></title>

Nhan đề của tài liệu được đặt giữa các thẻ nhan đề. Lưu ý đến dấu /. Thông tin đặt giữa các thẻ cũng là dành cho người lập trình. Trong phần này, có thể sử dụng một số thẻ nhưng không bắt buộc. Thông thường, tài liệu HTML chỉ cung cấp một thẻ nhan đề mà sẽ được máy tìm tin dùng để tạo chỉ mục cho trang web. Ví dụ: <title>My Library</title>. Ngoài việc sử dụng để tạo chỉ mục, thông tin trong thẻ này còn được hiển thị ở phần trên cùng của cửa số trình duyệt, rất có ích để mô tả nội dụng trang web. Do đó, nên sử dụng các nhan đề ngắn gọn nhưng giàu thông tin.
</head>
Thẻ này kết thúc các thông tin ở phần trên. Lưu ý đến dấu gạch chéo /.

<body>
Đây là bắt đầu của phần nội dung thông tin được hiển thị trên màn hình. Nội dung của một trang web hiển thị bởi trình duyệt được đưa vào trong phần này. 
<p></p>
Bắt đầu và kết thúc của thông tin bạn muốn hiển thị được đặt giữa những thẻ này và phân biệt giữa các nội dung với nhau.  
</body>

Sau khi bạn đã viết tất cả nội dung mà bạn muốn hiển thị, thì hãy kết thúc bằng thẻ này. Lưu ý dấu gạch chéo /.

</html>         
Thẻ này đánh dấu kết thúc tài liệu HTML. Lưu ý dấu gạch chéo / ở trước html. Thẻ kết thúc này xác định đây là một tài liệu html.
Xem các ví dụ ở slide 12 và 13.
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Đọc các tài liệu giới thiệu về HTML:

1. What is HTML? InterNIC 15 Minutes Series (mirrored by Netskills) http://www.netskills.ac.uk/mirrors/15min/html/html/sld01.html
2. HyperText Markup Language Home Page http://www.w3.org/MarkUp/
3. Dave Raggett: Getting started with HTML http://www.w3.org/MarkUp/Guide/



Slide 14: Các công cụ tạo trang web sử dụng HTML?

	
[image: image103.wmf]
	Ghi chú
· Chương trình biên tập HTML – ví dụ: NotePad, Nvu - để tạo các tài liệu HTML

· Các chương trình biên tập HTML là các ứng dụng phần mềm dùng để tạo và thay đổi các trang web.
· Thông thường có hai loại: Chương trình biên tập sử dụng các dòng lệnh và chương trình biên tập mà màn hình hiển thị đúng những cái bạn nhập vào (WYSIWYG)  

· Chương trình biên tập sử dụng các lệnh dưới dạng văn bản thô - Sử dụng chương trình này, chẳng hạn như Notepad đòi hỏi phải có hiểu biết về HTML

· Chương trình biên tập dạng WYSIWYG – chẳng hạn chương trình Nvu cung cấp giao diện biên tập trong đó làm cho trang trang web hiển thị trên trình duyệt sẽ giống hệt với trang web mà bạn tạo ra và không yêu cầu phải có hiểu biết về HTML.
· Trình duyệt Web – để kiểm tra và xem trang web được tạo ra (IE, Firefox v.v…)

· Sách tham khảo về HTML – để hướng dẫn về các thẻ HTML

· Các tiện ích, công cụ và nguồn trực tuyến khác
· Thông tin và các tài liệu khác về thư viện điện tử



Slide 15: Cách sử dụng Notepad để tạo trang web
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· Mở chương trình Notepad hay bất kỳ chương trình biên tập văn bản nào. Gõ các thẻ HTML cơ bản như thấy trên slide. Lưu tài liệu lại với tên tệp tin là "basic.htm". Xem các tài liệu đó sử dụng trình duyệt của bạn. Thực hiện việc này trước lớp học để học viên thấy cách sử dụng HTML để tạo trang web với Notepad. Đồng thời cũng giúp bạn thuyết phục học viên rằng sử dụng HTML không khó như họ vẫn nghĩ.   
Quy trình
· Tạo một thư mục mới
· Mở chương trình Notepad

· Sử dụng các thẻ HTML cơ bản 
· Lưu tệp tin (basic.htm) vào trong thư mục mới
· Sử dụng trình duyệt để xem tệp tin vừa tạo ra
· Sử dụng Notepad để bổ sung hay biên tập nội dung
· Lưu tệp tin sau khi có bất kỳ thay đổi nào
· Nạp lại trang web vào trình duyệt để xem tài liệu



Slide 16: Bài tập 1
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Yêu cầu học viên làm Bài tập 1. Hướng dẫn từng bước đối với những học viên gặp khó khăn trong việc sử dụng Notepad. Giải thích rõ ràng và kiểm tra công việc của họ.
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1. Làm theo các bước trên slide 

2. Nếu mọi thứ đều hoạt động, thì trang web được tạo ra phải giống với trang web trên slide. 
3. Nếu không, hãy xem hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Notepad



Slide 17: Cách thêm nội dung - Thẻ Header
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Bổ sung nội dung cho trang web của bạn tuân theo một số quy tắc trong việc viết và xuất bản tài liệu. Một trong số những quy tắc đó là sử dụng đề mục để nêu bật các đề mục lớn và đề mục con ở trong bố cục của trang web. Trong ngôn ngữ HTML, các thẻ header bao gồm từ <h1> đến <h6>, <h1> là đề mục lớn nhất và <h6>  là đề mục nhỏ nhất. Kích cỡ của đề mục chỉ mức độ quan trọng của hệ thống thứ bậc ở trong bố cục trang web. 
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Chỉ cho học viên thấy cách làm bằng cách sử dụng Notepad để mở và biên tập tệp tin đã được tạo ra lúc trước -  "basic.htm". Nhập các thông tin bổ sung với các thẻ tương ứng như trong slide. Sử dụng trình duyệt để xem và biên tập lại nếu cần thiết. Và thực hiện điều này trước lớp học.
Để học viên tự làm việc này sử dụng máy tính của họ. Cung cấp cho họ một  bản các thẻ HTML cơ bản để tạo trang web. Có một tài liệu hay về vấn đề này tại: Webmonkey: Reference.HTML Cheatsheet. [Online] URL http://hotwired.lycos.com/webmonkey/reference/html_cheatsheet/



Slide 18-19: Bài tập 2
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1. Thêm các đề mục vào trang web (basic.htm)

2. Sử dụng đề cương các thông tin bạn thu thập được về thư viện của mình trong bài 2 để làm các đề mục cho trang web.
3. Lưu lại tệp tin, sau đó kiểm tra/ xem thử sử dụng trình duyệt web. 




Slide 20: Các thêm nội dung - thẻ Paragraph <p>
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Các thông tin dưới dạng chữ viết trên trang web được viết trực tiếp sử dụng chương trình biên tập văn bản hoặc sử dụng chức năng sao chép và dán của các chương trình Windows. Thẻ <p> ngắt các nội dung thông tin văn bản trên một trang web và chèn vào một dòng trống, để phân biệt giữa các đoạn văn bản với nhau. Các thẻ <p> cũng được sử dụng để phân biệt các thành phần của một trang web, sử dụng các dấu ngắt dòng được cung cấp tự động khi sử dụng thẻ này.
Không chỉ cho học viên thấy cách làm, nhưng sử dụng các slide PowerPoint như một hướng dẫn, yêu cầu học viên bổ sung các thông tin dưới dạng văn bản vào tệp tin HTML mà họ tạo ra. Đi quanh lớp học để xem cách làm của học viên. Đảm bảo rằng học viên thực hiện đúng những yêu cầu, và củng cố lại bằng cách chỉ cho họ thấy cách làm.


Slide 21-22: Bài tập 3
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1. Mở tệp tin basic.htm sử dụng Notepad

2. Chèn dòng chữ sau với thẻ Paragraph <h2> Nhiệm vụ, Tầm nhìn và Mục tiêu</h2>

· <p> Thư viện chúng tôi nhằm mục đích trở thành thư viện ảo công cộng trong nước với các nguồn tin và dịch vụ tuyệt vời, phục vụ tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi. </p>

3. Lưu lại, sau đó xem kết quả; trang web phải giống với hình trong slide 
4. Thêm các đoạn văn bản sử dụng thẻ <p>
5. Mã hóa hoặc sao chép và dán thông tin bạn đã thu thập được ở Bài  2 về thư viện của bạn để bổ sung thông tin cho trang web.


Slide 23-30: Các thẻ HTML khác – Liệt kê theo danh sách 
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HTML cũng hỗ trợ liệt kê theo danh sách: danh sách không có thứ tự, danh sách theo thứ tự, và danh sách xác định, là một cách thức rất tốt để trình bày thông tin. Một danh sách không có thứ tự là danh sách kiểu bullet (gạch đầu dòng) sử dụng các thẻ <ul> và <li> 
Các danh sách có thể nhóm lại theo thứ bậc. 
Các đoạn được gạch đầu dòng bằng thẻ <li> có thể được sử dụng để thay đổi các dấu gạch đầu dòng dưới dạng hình tròn, hình vuông với thẻ <ul>, và thẻ <ol> để chuyển từ số 1 sang chữ thường (a) hoặc chữ hoa (A), hoặc chữ số la-tinh thường (i) hay chữ số la-tinh hoa (I). 
Để học viên thử viết các thẻ cho trang web của họ sử dụng Notepad và sử dụng trình duyệt trên máy tính để tìm hiểu thêm về các mã HTML và giúp họ xác định nên sử dụng loại gạch đầu dòng nào cho trang web của họ.   



Slide 31: Bài tập 4
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	Bài tập 4
1. Bổ sung thông tin cho trang web cơ bản về thư viện của bạn: nhiệm vụ, tầm nhìn và mục tiêu, lịch sử, giờ mở cửa của thư viện, thông tin liên hệ, v.v... 

2. Tạo thêm hai trang web nữa - về các bộ sưu tập của thư viện, và về các dịch vụ thư viện (mỗi trang về một chủ đề)

3. Lưu và đặt tên tệp tin tương ứng là collection.htm và services.htm
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Các trang được tạo ra trong bài tập này ("collection.htm" và "services.htm") và trang được tạo ra trong bài tập 1 ("basic.htm") sẽ được sử dụng trong phần tạo liên kết của bài này.


Slide 32-33: Cách thêm các hình ảnh vào trang web
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Hình ảnh và các thành phần đồ họa khác có thể được chèn vào trang web sử dụng thẻ <IMG>,  sử dụng thuộc tính src (source) để chỉ dẫn đến vị trí của ành/đồ họa. Nếu tệp tin (ví dụ: mylogo.gif) nằm trong cùng một thư mục với tệp tin HTML thì sử dụng địa chỉ URL tương đối <img src = “mylogo.gif”>. Nếu không, thì thư mục đúng của tệp tin hình ảnh/đồ họa phải được viết đúng trong phần thuộc tính src <img src = “ /images/mylogo.gif”>
Các thuộc tính khác của thẻ <IMG>  

· Thuộc tính căn lề (align) của thẻ <img> được sử dụng để căn lề cho ảnh theo phần văn bản nằm gần hình ảnh.

· Thuộc tính Chiều cao (height) và chiều rộng (width)  xác định kích cỡ của hình ảnh.
· Thuộc tính alt cung cấp các thông tin thay thế về hình ảnh. Thông tin này được sử dụng trong các trình duyệt sử dụng chữ hay các trình duyệt tắt chức năng hiển thị hình ảnh. Có thể thấy các thông tin này bằng cách đặt con trỏ chuột ở trên hình ảnh.  

Ảnh của một logo được sử dụng để thể hiện cách thức thẻ <img> và các thuộc tính của nó quy định đặt một hình ảnh lên trang web như thế nào.



Slide 34 đưa ra một số lời khuyên về việc lấy ảnh ở đâu.
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· Bạn có thể tự chuẩn bị ảnh bằng cách quét ảnh hoặc tự thiết kế. Bạn cũng có thể tạo ảnh trực tiếp trên máy tính. Các công cụ đồ họa dùng để tạo và biên tập ảnh sẵn có trên máy tính để bạn có thể tự tạo ảnh cho mình.
· Ngoài ra, còn có các nguồn trực tuyến mà bạn có thể tải xuống các ảnh miễn phí, clip-art, các nút, v.v.. Lưu ý trích dẫn nguồn của những ảnh này để tránh vi phạm bản quyền.

· Bên cạnh đó cũng có các website chuyên cung cấp công cụ để tạo ra các logo, thanh đề mục và các nút bấm trực tiếp theo yêu cầu của người dùng 
· Một số công ty thuê chuyên gia thiết kế đồ họa để tạo ra các bố cục trang web và thiết kế tùy biến - thiết kế các chủ đề, logo, đường viền, các thành phần điều hướng (navigation), nút bấm, v.v…



Slide 35: Bài tập 5
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Nếu đã có sẵn các ảnh, hãy tiếp tục làm bài tập này
· Chèn ảnh vào trang web của bạn
· Kiểm tra / Xem / Biên tập sử dụng trình duyệt và Notepad

· Luôn luôn lưu tệp tin sau khi biên tập.
Nếu chưa có ảnh thì hãy tìm trên các website cung cấp ảnh miễn phí. 

· Classroom Clipart : Clipart, các ảnh và minh họa clipart miễn phí http://classroomclipart.com/
· Sử dụng bất kỳ máy tìm tin nào để tìm các chương trình biên tập đồ họa, sử dụng các từ khóa sau - Graphic editors freeware - và tìm các hướng dẫn sử dụng chương trình biên tập đồ họa mà bạn chọn. Thử dùng các website tạo ảnh trực tuyến sau đây:
· Tạo đề mục: Xara 3D Heading Maker http://www.xara.com/referrer/headmaker_trial.asp
· Tạo nút bấm:  http://www.coolarchive.com/buttonmaker.php
· Tạo chữ, logo và ảnh đẹp:  http://cooltext.com/
Sau đó, thực hiện việc chèn ảnh vào trang web.



Slide 36- 40: Tạo siêu liên kết
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Siêu văn bản là một trong những công nghệ cơ bản của World Wide Web. Các liên kết siêu văn bản được tạo ra trong trang web, sử dụng thẻ <a> cùng với thuộc tính href (Hypertext Reference). Các siêu liên kết kết nối trang web của bạn với nhau và với các tài liệu web khác. Nói cách khác, các siêu liên kết tạo nên website của bạn. Các thành phần văn bản và đồ họa được sử dụng như là  "nút bấm" (các đối tượng được nhúng vô hình cùng với địa chỉ URL mục tiêu) mà người dùng có thể nhắp chuột vào để kết nối tới tài liệu web khác. 

Slide 39 nêu hai ví dụ về siêu liên kết khác nhau sử dụng chữ viết đóng vai trò “nút bấm”, được làm nổi bật bằng màu sắc, và được xác định bằng thuộc tính liên kết trong thẻ <BODY>. Liên kết thứ nhất là liên kết URL tương đối để kết nối tới một tài liệu khác ở trong cùng thư mục với tài liệu HTML. Liên kết thứ hai là một địa chỉ URL tuyệt đối chỉ tới một nguồn tin bên ngoài trên Internet.

<a href = “collection.htm”> Library Collection</a>

<a href = “http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/” >

UNESCO Libraries Portal </a>

Các siêu liên kết cũng được sử dụng để kết nối tới các tệp tin đồ họa, và các loại phương tiện khác nhau âm thanh, video và hình động. Đồng thời, các biểu tượng (icon) và các thành phần đồ họa khác cũng có thể được sử dụng như là các “nút bấm” (đối tượng) mà người dùng có thể nhắp chuột vào để kết nối tới tài liệu được tham chiếu đến. Slide 41 mô tả các chữ được làm nổi bật và hình thu nhỏ (thumbnail) của một tòa nhà được sử dụng để tạo liên kết tới một bức ảnh lớn hơn. Các thành phần đồ họa hiển thị một đường viền bao quanh chúng nếu chúng được nhúng một liên kết. Đường viền cũng sử dụng các thuộc tính về màu sắc của liên kết, vlink và alink trong thẻ <body>. Để ngăn không hiển thị đường viền, khi có hoặc không có liên kết, hãy sử dụng thuộc tính về đường viền của thẻ  <img>.
<a href = “mylibrary.jpg” > MyLibrary </a>

<a href = “mylibrary.jpg” > <img src “mylibrary_sm.jpg”> </a>

<a href=“mylibrary.jpg” border=“0”><img src=“mylibrary_sm.jpg”></a>
Có thể tạo ra liên kết tới một địa chỉ e-mail, để cho máy tính tự động mở chương trình e-mail. 

Contact <a href=“mailto:me@mylibrary”>me@mylibrary.edu</a>
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Lúc này, trong khi học viên đang làm việc và chỉnh sửa trang web của họ, thì hãy đưa ra các lời khuyên và hướng dẫn và nhắc họ về các hoạt động trong bài trước, nhằm giúp họ xác định và thiết kế nội dung trang web của họ. Bên cạnh đó, các bài tập sẻ giúp họ có được những kiến thức về HTML để phục vụ cho công việc



Slide 41: Bài tập 6
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	Bài tập 6
1. Tạo ra trang web basic.htm để làm trang chủ cho thư viện
2. Liên kết tới các trang web collection.htm và services.htm từ trang basic.htm

3. Tạo ra liên kết ngược lại từ các trang web khác.
4. Đặt thông tin liên hệ tại phần cuối của mỗi trang(e-mail, số điện thoại, v.v..)

5. Xem / Kiểm tra các liên kết / Biên tập và lưu lại



Hoạt động
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Để biết thêm về cách sử dụng HTML để tạo trang web, hãy xem các website sau: 

· HTML Primer - http://www.htmlgoodies.com/primers/html/
· HTML Basics - http://www.ncsu.edu/it/edu/html_trng/html_basics.html
· Introduction to HTML- http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp



Slide 42-43: Chương trình biên tập HTML WYSIWYG là gì?
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Đó là một chương trình biên tập tài liệu cho phép bạn tạo ra một tài liệu giống hệt như nó được hiển thị trên màn hình. Nó không yêu cầu phải có hiểu biết trước về HTML, song bạn có thể cần phải biết về HTML nếu trang web bạn đang tạo ra không hiển thị giống như cách mà bạn muốn.



Slide 44: NVu là một chương trình biên tập HTML theo kiểu WYSIWYG
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Nvu – là một chương trình biên tập HTML theo kiểu WYSIWYG mã nguồn mở và có thể so sánh được với các phần mềm thương mại. Nó có thể quản lý website và giao tiếp với máy chủ web thông qua giao thức FTP.
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Đọc tài liệu hướng dẫn dành cho người dùng Nvu trên web:
· Charles Cooke's Nvu User Guide   http://www.Nvudev.org/guide/1.0PR/
· Learn How To Build Your Web Site Using Nvu http://ww.Nvu.com/websitehelp.html 
· EccentricGnat.com >> NVU Tutorials http://www.eccentricgnat.com/Nvu/index.html
· Nvu Tutorials from thesitewizard.com :
· How to Design and Publish Your Website Using Nvu http://www.thesitewizard.com/gettingstarted/Nvu1.shtml
· Nvu Tutorial 2: Adding Images, Changing Fonts, Colours, Creating Links, and Writing Your Content http://www.thesitewizard.com/gettingstarted/Nvu2.shtml
· Nvu Tutorial 3: How to Create Data Tables http://www.thesitewizard.com/gettingstarted/Nvu3.shtml
· Nvu Tutorial 4: How to Create a Multiple Column Layout http://www.thesitewizard.com/gettingstarted/Nvu4.shtml
· Nvu Tutorial 5: How to Add a Feedback Form to Your Website http://www.thesitewizard.com/gettingstarted/Nvu5.shtml
Cung cấp tài liệu hướng dẫn người dùng Nvu cho học viên sau khi họ kết thúc bài tập 7. Để họ thực hành Nvu để cải thiện trang web của họ.
Sử dụng một số bảng mã màu 16bit trên web. Một bảng mã tốt có tại địa chỉ: 

HTML Clinic (http://www.htmlclinic.com/colorchart.php)
Đó là một tiện tích rất hữu dụng cho phép bạn chọn các màu của riêng mình. Cung cấp cho học viên một bản của bảng mã màu 16 bit và để họ tự chọn màu cho mình bằng cách thử càng nhiều mã màu càng tốt, và chỉ sử dụng những màu mà trình duyệt có hỗ trợ.




Slide 45-46: Bài tập
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	Bài tập 7
1. Tải xuống và cài đặt Nvu – sẵn có đối với hệ điều hành Windows hay Linux

2. Mở các trang web được tạo ra từ các bài tập trước.
3. Xem trang web dưới nhiều chế độ khác nhau
4. Chỉnh sửa các thuộc tính của trang – nhan đề, màu nền, v.v…
5. Sử dụng bảng màu hoặc tham khảo sách về HTML hoặc Internet để biết về các mã màu 16 bit mà bạn có thể sử dụng.
6. Lưu lại tệp tin sau mỗi thay đổi.
7. Chèn ảnh và các thành phần khác
8. Tạo siêu liên kết đến và đi từ ba trang web và tới các trang khác trên Web

9. Xem trang web dưới hình thức xem trước (preview)
10. Sử dụng trình duyệt của bạn để xem có gì khác biệt không.
11. Đọc hướng dẫn sử dụng nhanh Nvu. 
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Yêu cầu học viên nộp bản điện tử của các trang web mà họ tạo ra. Các liên kết phải hoạt động.  


Tài liệu đọc thêm
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	Tài liệu nên đọc
Đọc các tài liệu sau và yêu cầu học viên làm tương tự -

· Writing for the Web: A Primer for Librarians 
       http://bones.med.ohio-state.edu/eric/papers/primer/toc.html


Kết thúc Bài 3, Module 6

Module 6: Khái niệm và thiết kế trang web:

Xây dựng và vận hành một website
Bài 4: Xuất bản và duy trì web
Giới thiệu
Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/các hoạt đông mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện

[image: image128.emf]UNESCO EIPICT. Module 6. Lesson 4 1

Web Page Concept 

and Design :

Getting a Web Site Up and Running

Lesson 4. Web Site Publishing and 

Maintenance


Slide 1. Đây là slide nhan đề của Bài 4.
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Nhấn mạnh vào sự cần thiết phải hiều các khái niệm, thuật ngữ và công nghệ bên trong World Wide Web, và hiểu rõ thế nào là một trang web, tạo trang web như thế nào và nó hoạt động ra sao.


Slide 2: Đặt vấn đề
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Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hỏi học viên về những kinh nghiệm và đào tạo trước đây của họ về xuất bản Web. 
Bây giờ bạn đã kết thúc phần thiết kế và tạo website, bước cuối cùng là xuất bản và đưa website lên Web.  Tuy nhiên, quá trình chưa dừng lại ở đây. Do bản chất động của Web và các nội dung web, những người chịu trách nhiệm về website phải tiếp tục quản lý, duy trì và cập nhật thông tin xuất bản trên website. Để làm điều này đòi hỏi bạn phải tải các trang web lên máy chủ web có kết nối với Internet.



Slide 3:  Phạm vi
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Slide 3 nêu tổng quan về phạm vi của bài học. Chưa cần thảo luận lúc này.



Slide 4. Mục tiêu
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Thông báo cho học viên về mục tiêu của bài học. Chưa cần thảo luận vào lúc này.




Slide 5: Các bước xuất bản một website là gì?
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1. Tìm một tên miền - cần phải có một tên miền để đưa nội dung lên Internet. Đó là một tên duy nhất đóng vai trò là địa chỉ của một website. Một số Máy chủ tên miền (DNS) hoạt động trên Internet chuyển tên này thành địa chỉ IP. Địa chỉ IP là một tâp hợp các con số duy nhất, thường dưới dạng nhóm và được chia thành các đoạn như: 201.128.32.1 để nhận dạng một máy tính trên Internet. Mỗi tập hợp tương ứng với một máy tính kết nối với Internet.

2. Đăng ký dịch vụ lưu trữ web (web hosting) - các trang web cần phải được tải lên máy chủ web để lưu trữ website. Nhìn chung, bạn có thể tự thiết lập máy chủ web của riêng mình hoặc sử dụng một dịch vụ lưu trữ web của các công ty thương mại. 

3. Kiểm tra website -  website phải được kiểm tra trước khi tải lên máy chủ web để đảm bảo mọi thứ vận hành tốt, và đặc biệt là các liên kết bên trong và ngoài website.

4. Tải các trang web lên máy chủ - đưa website lên một máy chủ đang hoạt động, có kết nối với Internet, thông thường phải sử dụng phần mềm máy khách FTP (trừ trường hợp bạn có thể truy cập trực tiếp máy chủ của mình)

5. Cập nhật thông tin - Tính kịp thời, cập nhật và tính chính xác của thông tin trên một website là rất quan trọng, Cần thiết phải cập nhật định kỳ nội dung của website.

6. Kiểm tra các liên kết - do tính chất động của Web, các liên kết trên website cần phải được kiểm tra để loại trừ hoặc giảm thiểu các liên kết chết và các thông tin lạc hậu.
7. Quảng bá website - Sự thành công của một website phụ thuộc phần lớn vào loại hình và chất lượng của thông tin và dịch vụ mà nó cung cấp. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng và người dùng, các dịch vụ của website cần phải được quảng cáo, sử dụng các biện pháp tiếp thị và quảng bá khác nhau. 

8. Giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất bản web - trong lĩnh vực xuất bản web, bạn phải nhận thức được và có khả năng giải quyết các vấn đề khác nhau về đạo đức, pháp lý và các vấn đề khác.



Slide 6: Làm thế nào để có được tên miền
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Bắt đầu bằng cách chọn một tên mô tả rõ nhất đơn vị của bạn. Đảm bảo rằng tên đó là độc nhất. Kiểm tra trên các đơn vị cung cấp tên miền xem tên mà bạn chọn có còn trống hay không. 
Tìm kiếm trên website của các đơn vị cung cấp tên miền để xem tên bạn chọn có còn hay không:

· Kiểm tra trên Network Solutions tại địa chỉ http://www.networksolutions.com đối với các tên miền .com, .org, và .net 

· Bạn có thể tìm tại địa chỉ: InterNIC Whois http://www.internic.net/whois.html
Kiểm tra tại các đơn vị cung cấp tên miền được công nhận tại nước bạn nếu bạn muốn sử dụng mã tên miền cấp cao nhất của nước bạn. Kiểm tra xem tên miền bạn muốn sử dụng với tên miền nước có còn hay không tại địa chỉ http://www.uwhois.com
Nếu đơn vị bạn nằm trong một tổ chức lớn hơn, như trường đại học, thì hãy kiểm tra tại phòng tin học của tổ chức. Có thể tổ chức của bạn đã có một tên miền. Người hoặc nhóm chịu trách nhiệm có thể cung cấp một tên miền con như mylibrary.univ.edu hoặc mylibrary.digital.com
Đăng ký tên miền của bạn đối với bất kỳ đơn vị cung cấp tên miền nào bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết và trả các khoản lệ phí cần thiết.
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1. Đọc các tài liệu sau:

· InterNIC FAQs on the Domain Names, Registrars, and Registration http://www.internic.net/faqs/domain-names.html  
· How to Register Your Own Domain Name http://www.thesitewizard.com/archive/registerdomain.shtml
2. Để phục vụ cho mục đích của chúng ta, sử dụng các tên miền con do các website lưu trữ web cung cấp (ví dụ: www.topcities.com)

3. Đăng ký và trả lệ phí cho tên miền nếu website của bạn đã sẵn sàng để xuất bản trên Web


Slide 7: Bạn lưu trữ website ở đâu? 
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Có ba cách để lưu trữ website của bạn:

· Có máy chủ web của riêng mình 

· Lưu trữ trên một dịch vụ lưu trữ web miễn phí
· Lưu trữ trên một website lưu trữ web thương mại và trả lệ phí
Mỗi cách đều có ưu điểm và nhược điểm riêng
Có máy chủ web riêng cho phép bạn kiểm soát tốt hơn các chương trình ứng dụng chạy trên máy chủ và truy cập vào website của bạn để cập nhật, sửa chữa và bảo trì website. Tuy nhiên, hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu về phần cứng và phần mềm, và có kết nối Internet băng thông rộng tương ứng. Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm về website phải có trình độ chuyên môn về cài đặt, cập nhật, quản lý và bảo trì máy chủ.

Các dịch vị lưu trữ web miễn phí có nghĩa là bạn không phải chịu chi phí mua các phần cứng và phần mềm cần thiết, hay trả tiền kết nối Internet hay thuê nhân viên. Tuy nhiên, mặt trái của cách thức này là website của bạn sẽ đi kèm với quảng cáo, dung lượng lưu trữ các tệp tin nhỏ, và chỉ được giới hạn ở một số ứng dụng có thể chạy trên website của bạn. Các website lưu trữ web miễn phí thường có khả năng tải xuống thấp và mức độ an ninh kém.

Các công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ web thương mại thường đưa ra hai lựa chọn: không gian lưu trữ các tệp tin để lưu website của bạn và hỗ trợ một số ứng dụng như flash hay cgi-bin; hoặc tất cả các đặc tính trên cộng với các dịch vụ khác như xây dựng và thiết kết website của bạn. Các dịch vụ lưu trữ web thương mại thường yêu cầu các khoản phí tương đối lớn so với khối lượng dịch vụ cung cấp. Đồng thời, cũng có các nguy cơ về an ninh của website và tính bảo mật; bạn phải tin tưởng vào một tổ chức bên ngoài mà họ có thể truy cập vào website của bạn, và điều này có thể là mạo hiểm, thậm chí ngay cả khi bạn đã có thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Cuối cùng, còn có nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào công ty cung cấp dịch vụ, và sự ổn định và năng lực tiếp tục kinh doanh của họ.

Lựa chọn của bạn cần phải dựa vào mục đích của website, đối tượng khán giả, các thông tin và dịch vụ được cung cấp, và các nguồn lực con người, trang thiết bị và tài chính của tổ chức. Việc cung cấp dịch vụ và các vấn đề quan tâm cần phải được thực hiện vì sự phát triển của website của cả tổ chức.
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Đọc các tài liệu sau:

1. Finding a Home for Your Site http://www.learnthenet.com/english/html/51server.htm
2. Choosing a Web hosting Company - How to Choose a Web Host

      http://www.thesitewizard.com/archive/findhost.shtml
3. Free Web Site Hosting Services http://www.thefreesite.com/Free_Web_Space/ 
4. Free Web Hosts http://www.thefreecountry.com/webhosting/freewebhosts.shtml
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Đọc thêm các thông tin sau:

Bouton, Barbara. Getting your site on-line e-fuse.com  http://www.efuse.com/Grow/your_site_s_home.html



Slide 8 – Kiểm tra website trên máy chủ nội bộ
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Bạn có thể tạo ra và kiểm tra website của mình trên một máy chủ nội bộ trước khi xuất bản trực tuyến, sử dụng một phần mềm máy chủ nội bộ được cài đặt trên máy tính của bạn. Kiểm tra xem website của bạn trông như thế nào khi được xuất bản lên web và kiểm tra xem các liên kết, hình ảnh, và các tính năng khác có hoạt động hay không. Kiểm tra và biên tập các trang web trên một máy chủ nội bộ đơn giản hơn nhiều so với làm việc trực tuyến.

Có một số gói phần mềm máy chủ web có thể sử dụng để lưu website trong nội bộ, tùy thuộc vào hệ điều hành nào được sử dụng. Một số ví dụ:
· Personal Web Server (PWS) nằm trong hệ điều hành Windows 98 và có thể được cài đặt từ đĩa CD. 

· Internet Information Server (IIS) có trong Windows 2000 / Windows XP Pro / và có thể được cài đặt sẵn cho Windows 2000 / 2003 Server

· Các phần mềm khác như Apache, Abyss Web Server, v.v… có thể được sử dụng để xây dựng các website nội bộ. 

Các trang web không hiển thị giống nhau trên các trình duyệt khác nhau, cần phải sử dụng ít nhất hai trình duyệt thông dụng nhất để kiểm tra giao diện trang web (ví dụ: Internet Explorer, Firefox)
Công cụ kiểm tra HTML giúp kiểm tra cú pháp của các mã HTML và có thể dùng để sửa lỗi trong quá trình kiểm tra (HTML validator lite, W3C HTML validator)

Một số công cụ khác để kiểm tra website nội bộ:
· Công cụ kiểm tra các liên kết dùng để kiểm tra xem các liên kết trên trang web của bạn có đúng và hoạt động không, nó có thể kiểm tra cả các liên kết bên trong website hoặc bên ngoài website (ví dụ: Xenu)

· Còn có các công cụ để bạn kiểm tra xem trang web của bạn trông như thế nào trên các trình duyệt khác nhau, các độ phân giải màn hình khác nhau và trên các màu nền khác nhau.
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1. Đối với máy chủ web mà bạn sẽ dùng, hãy đọc các hướng dẫn và làm theo các bước để cài đặt máy chủ nội bộ:

· Your own "Personal Web Server"

      http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/pws.html
· Installing IIS on Windows 2000 Professional

      http://www.webwizguide.com/asp/tutorials/installing_iis_win2k.asp
· How to install an IIS server on Windows XP Professional - by RazorX

      http://www.razorx.com/tutorials/IISonXPPro/
· Savant web server documentation http://savant.sourceforge.net/docs/index.html
· Abyss web server: Getting Started 

      http://www.aprelium.com/abyssws/start.html
2. Tải xuống các công cụ khác và đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng để kiểm tra website của bạn trên máy chủ nội bộ:

· How to Check Your Website with Multiple Browsers on a Single Machine (Cross-Browser Compatibility Checking) http://www.thesitewizard.com/webdesign/multiplebrowsers.shtml
· Web Page Backward Compatibility Viewer http://www.delorie.com/web/wpbcv.html
· AnyBrowser_com - Your Source for Browser Compatibility Verification

      http://www.anybrowser.com
· Free HTML / CSS / Link Validators

      http://www.thefreecountry.com/webmaster/htmlvalidators.shtml



Slide 9: Cách tải website lên Internet
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Cần phải tải website của bạn lên một máy chủ web, và máy chủ đó phải kết nối Internet để có thể truy cập được qua Web. Sử dụng một chương trình máy khách FTP để kết nối với máy chủ của bạn và tải (truyền) website của bạn lên máy chủ (các tệp tin và các tài liệu khác).   

FileZilla là một chương trình truyền tệp tin FTP mã nguồn mở miễn phí mà bạn có thể dùng để tải website lên máy chủ. 
Một số chương trình biên tập HTML có sẵn chương trình tích hợp cho phép kết nối với máy chủ
Hầu hết các dịch vụ lưu trữ web đều cung cấp một giao diện web để tải các tệp tin lên bên cạnh tính năng hỗ trợ giao thức FTP 
Kiểm tra website của bạn trên một máy chủ nội bộ trước khi tải lên máy chủ, sau đó kiểm tra lại lần nữa sau khi đã tải lên.
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1. Đọc các tài liệu sau về FTP và cách sử dụng FTP để tải trang web lên:

· FTP and Understanding File Permissions http://www.interspire.com/content/articles/12/1/FTP-and-Understanding-File-Permissions
· FTP With FileZilla http://wwell.net/tutorials/misc/filezilla/
· The Nvu Web Editor Tutorial (Step 10: Publish) http://www.tqnyc.org/tutorial/Nvu/index.php?s=T
· Free FTP Clients, Secure FTP (SFTP) Programs http://www.thefreecountry.com/webmaster/freeftpclients.shtml
2. Tải xuống chương trình FileZilla hoặc một chương trình FTP để làm việc với hệ thống của bạn
3. Kết nối với máy chủ web của bạn và tải các trang web lên.
4. Kiểm tra website và nộp địa chỉ URL của website mới cho giáo viên
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Đọc thêm các thông tin sau:

FTP 101 - A Beginner's Guide [Online] URL http://www.ftpplanet.com/ftpresources/basics.htm



Slide 10: Cách quản lý website
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Thông tin trên website của bạn cần phải được cập nhật kịp thời và chính xác. Do tính chất động của Internet, các liên kết trên website của bạn cần phải được kiểm tra định kỳ để loại bỏ hoặc giảm thiểu các liên kết không hoạt động - tức là liên kết tới những thông tin không có trên web. Ngoài ra, bạn nên sử dụng website của mình để cung cấp các thông tin và dịch vụ mới nếu cần thiết.
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Đọc các tài liệu sau:

· Maintenance and Updating http://www.learnthenet.com/english/html/52publiz.htm
· Web site maintenance: pros, cons, and solutions for non-web professionals

      http://www.grantasticdesigns.com/websitemaintenance.html
· Annual Website Maintenance Checklist http://www.popinteractive.com/webinsights/20021220.asp
· Site Maintenance Tools 
      http://www.webdisplays.com/guide-web-design-tips-tutorial-help/tools.htm



Slide 11: Cách quảng bá website
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Cần phải quảng bá cho website của bạn sử dụng mọi nguồn lực cần thiết: các phương tiện truyền thông, Internet, bằng lời, các buổi trình diễn, đào tạo, hội thảo, v.v… Bên cạnh các thông cáo báo chí và quảng cáo trên báo, đài phát thanh, và truyền hình, bạn có thể đăng ký website của mình với các máy tìm tin để xác lập sự hiện diện của website trên trực tuyến.

Các máy tìm tin yêu cầu bạn nộp một bản mô tả về website của bạn, những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm mà website cung cấp, ai là người chịu trách nhiệm về website, và các thông tin liên quan khác. Bạn cũng có thể làm các áp-phích, tờ rơi và tờ quảng cáo mô tả website của bạn cùng với địa chỉ URL. Ngoài ra, bạn có thể quảng bá cho website của mình trong các hội thảo và khóa đào tạo.
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1. Viết một mô tả ngắn gọn website bạn mới tạo ra, trong đó nêu địa chỉ URL của webstie. 

2. Nộp bản mô tả của bạn cho giáo viên
3. Đọc tài liệu sau - Search Engine Submission Tips http://searchenginewatch.com/webmasters/index.php 
4. Đăng ký website của bạn với các máy tìm tin khác nhau


Slide 12: Các vấn đề về đạo đức, pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến xuất bản trên Web
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Sau khi bạn đã xuất bản website của mình lên Internet, những người khác sẽ truy cập vào đó trừ khi bạn hạn chế truy cập. Do đó, điều quan trọng là bạn phải chú ý đến những vấn đề về đạo đức, pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến xuất bản trên web.

· Nghi thức mạng - các hành vi được chấp nhận trên Net

· Bí mật cá nhân - Bảo vệ sự riêng tư và tôn trọng bí mật của các hồ sơ 

· An ninh tệp tin - chống lại vi-rút và hacker; đảm bảo sao lưu dự phòng và khôi phục lại sau thảm họa.
· Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.
· Sử dụng hợp lý (Fair Use) các tác phẩm có bản quyền vì mục đích giáo dục và nghiên cứu.
· Trích dẫn các nguồn tin điện tử.
· Xin phép đươc liên kết tới các website khác trước khi tạo liên kết trong website của mình.
· Đánh giá Website – chất lượng, tính chính xác, kịp thời của thông tin, hiệu quả thiết kế
· Tính dễ truy cập – cho phép những người bị tàn tật, đặc biệt những người khiếm thị có thể truy cập.
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Đọc những tài liệu sau:

· Copyright Law and Fair Use. Stanford. [Online] URL http://www-sul.stanford.edu/cpyright.html
· Copyright Basics. Copyright Office. Library of Congress. [Online] URL  http://www.loc.gov/copyright/circs/circ1.html 

· Web Site Legal Issues - http://www.bitlaw.com/internet/webpage.html
· Ethics of Internet use - http://onlineethics.org/topics/interethics.html
· Keeping it Legal: Copyright and Other Legal Issues Arising out of Web Site Management http://fno.org/jun96/legal.html
· ALA Copyright Issues http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/copyright.htm
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Trước khi kết thúc bài học, yêu cầu học viên tìm kiếm và truy cập vào các website của nhau sử dụng các máy tìm tin khác nhau. Kiểm tra các website và ghi lại những sai sót như: liên kết không hoạt động, trang web lỗi và những quan sát khác. Thảo luận với lớp và đưa ra các đề xuất cải thiện một website cụ thể nào đó hay giúp giải quyết các vấn đề gặp phải. Cuối cùng đánh giá từng website về khía cạnh thiết kế tổng thể, tính hữu dụng, tính liên quan và tính chính xác của nội dung.
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Thảo luận về các tiêu chuẩn Web mới và các công nghệ đang nổi như CSS, XML, JavaScript và các công cụ và ứng dụng phát triển web khác ngoài phạm vi của Module này. Để giúp học viên tìm hiểu xa hơn ngoài HTML, giới thiệu website sau cho họ: W3Schools Online Web Tutorials - http://www.w3schools.com/ 


Kết thúc Bài 4, Module 6
Đánh giá khoá học

Chỉ dẫn: Nhằm giúp chúng tôi tăng cường chất lượng và hiệu quả của môn học/module 5, đề nghị điền và gửi lại phiếu đánh giá này cho giáo viên. 
Đề nghị đánh giá môn học/module theo các mục sử dụng các thang điểm bằng cách khoanh tròn các số tương ứng. 

5 = Hoàn toàn đồng ý [SA]
4 = Đồng ý [A]
3 = Không chắc chắn [N]
2 = Không đồng ý [D]
1 = Hoàn toàn không đồng ý [SD]

	1. Mục tiêu và nội dung
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Mục tiêu của khoá học có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các mục tiêu có đạt được không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các chủ đề được trình bày có phù hợp với công việc của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có được cấu trúc logic không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Có các hoạt động phù hơp với nội dung của khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có dễ theo dõi không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học có bổ ích và hấp dẫn không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khóa học có đáp ứng được kỳ vọng của bạn không?
	5
	4
	3
	2
	1


	2. Trình bày
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Các khái niệm và kỹ thuật giải thích có rõ ràng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Bạn có được khuyến khích tham gia tích cực trong khoá học không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các vấn đề liên quan đến cá nhân bạn được thảo luận có làm bạn hài lòng không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Khoá học thực hiện có đúng tiến độ không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các bài học được trình bày rõ ràng và được tổ chức tốt không?
	5
	4
	3
	2
	1


	3. Giảng viên
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Giảng viên có kiến thức tốt về các chủ đề giảng dạy không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày tài liệu có hiệu quả không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trình bày chủ đề có hay và nhiệt tình không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Giảng viên trả lời câu hỏi có rõ ràng và mang tính xây dựng không?
	5
	4
	3
	2
	1


	4. Môi trường học tập
	SA
	A
	N
	D
	SD

	Tài liệu của khoá học có dễ đọc không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Tài liệu hướng dẫn và handouts có hữu ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Các phương tiện hỗ trợ bằng hình ảnh có hữu ích không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Địa điểm học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1

	Thời gian dành cho khoá học có phù hợp không?
	5
	4
	3
	2
	1


5. Trước khi tham dự tập huấn, bạn có kinh nghiệm về chủ đề?

1 (Mới
)
 
2 (Cơ sở)

3 (Nâng cao)

4 (Chuyên gia) 

6. Lợi ích của khoá tập huấn đối với kinh nghiệm của bạn như thế nào?

1 (Không hữu ích)

2 (Một ít)
3 (Hữu ích)

4 (Rát hữu ích) 

7. Bạn có thu được kiến thức và kỹ năng mới không?

Có 
Không

8. Khái niệm hoặc kỹ năng nào quan trọng nhất mà bạn đã học được trong module này? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Khái niệm và kỹ năng nào ít quan trọng nhất mà bạn đã học được trong module này? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Những thông tin cần bổ sung thêm cho module?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Bạn thích nhất những tài liệu tập huấn nào?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Bạn không thích những tài liệu tập huấn nào?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Các kiến nghị và đề xuất khác?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

XIN CẢM ƠN!
















































Công nghệ








































































































Bộ sưu tập


Tài liệu in


Tài liệu khác


Nguồn tin điện tử





Xây dựng website


























Cán bộ


Thủ thư


Người không chuyên





Dịch vụ kỹ thuật


Bổ sung, biên mục, lập chỉ mục








Dịch vụ bạn đọc


Cho mượn sách,  tạp chí





Các nguồn lực tài chính





Thư viện
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